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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nền kinh tế hiện nay, vấn đề mà các nhà quản lí  lo lắng là làm sao để có thể sử dụng 

hiệu quả nguồn vốn sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí và gia tăng lợi nhuận cho công 

ty. Xét về mặt tổng thể thì các công ty hiện nay không những bị chi phối bởi quy luật giá trị 

mà còn bị chi phối bởi quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh. Vậy làm sao để biết công ty 

có đang hoạt động hiệu quả? Khi sản phẩm của  một doanh nghiệp đƣợc chấp nhận và luân 

chuyển trên thị trƣờng thì doanh nghiệp sẽ tạo ra doanh thu, nếu doanh thu đạt đƣợc có thể 

bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và chi phí khả biến thì doanh nghiệp sẽ tạo ra đƣợc lợi 

nhuận, bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn đạt đƣợc mức lợi nhuận tối đa mà phần lớn lợi 

nhuận thu đƣợc thông qua quá trình sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trƣờng. Do 

đó, việc xác định doanh thu, chi phí, từ đó xác định kết quả kinh doanh là một vấn đề vô 

cùng quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trong một kì kế toán nhất định.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Qua việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về công tác ghi chép, hạch toán, 

kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, từ đó có thể hiểu 

thêm về những công việc hàng ngày của một kế toán. Bên cạnh đó, chúng ta có thể so sánh, 

đối chiếu việc hạch toán kế toán tại đơn vị có khác với những kiến thức mình đã học hay 

không? Từ đó có thể rút ra đƣợc những ƣu điểm, khuyết điểm của hệ thống kế toán để đƣa ra 

một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập những chứng từ phát sinh thực tế tại công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ liên 

quan đến tình hình doanh thu, chí phí từ đó tổng hợp vào các sổ kế toán có liên quan đến 

việc xác định kết quả kinh doanh. 

- Kham khảo ý kiến của các anh/chị trong phòng kế toán 

- Kham khảo ý kiến của GVHD. 

- Kham khảo sách báo và các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, các văn bản quy 

định chế độ kế toán hiện hành. 

4. Phạm vi nghiên cứu 
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- Về không gian: Phòng kế toán tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ 

- Thời gian: Đề tài đƣợc thực hiện từ ngày 10/06/2015-24/08/2015 

- Số liệu đƣợc phân tích là số liệu Quý 2/2014 

5. Kết cấu các chương đề tài 

Đề tài gồm có 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Chƣơng 2: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

MTV Cọ Việt Mỹ 

Chƣơng 3: Nhận xét và kiến nghị. 
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Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

1.1Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

1.1.1 Khái niệm 

Khái niệm doanh thu, thu nhập khác. 

- Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần 

làm tăng vốn chủ sở hữu. 

           Nhƣ vậy, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã 

thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc nhƣ: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt 

động tài chính...Cần lƣu ý là các khoản thu hộ cho bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích 

kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu nên không phải là doanh thu, đồng thời các khoản 

vốn góp cổ đông hoặc chủ sở hữu mặc dù làm tăng vốn chủ sở hữu nhƣng cũng không phải 

là doanh thu. 

- Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài 

các hoạt động tạo ra doanh thu. Các khoản thu nhập khác bao gồm: 

 Thu về thanh lý TSCĐ, nhƣợng bán TSCĐ 

 Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng 

 Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng; 

 Thu đƣợc các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc 

 Khoản nợ phải trả nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập 

 Thu các khoản thuế đƣợc giảm, đƣợc hoàn lại 

 Các khoản thu khác. 

 Khái niệm chi phí, các khoản giảm trừ doanh thu.  

- Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kì kế toán dƣới hình 

thức các  khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến 

làm giảm vốn  chủ sở hữu, không bao gồm các khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở 

hữu. 

- Chi phí bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh 

doanh thông thƣờng của doang nghiệp  giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lí 
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doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay và chi phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử 

dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền...  và các chi phí khác  chi phí về nhƣợng bán 

thanh lí tài sản cố định, các khoản tiền nộp phạt do vi phạm hợp đồng... . 

- Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm: 

 Chiết khấu thƣơng mại:là các khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách 

hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. Chiết khấu thƣơng mại là khoản tiền mà doanh nghiệp 

đã giảm trừ việc ngƣời mua hàng đã mua hàng hóa, dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thỏa 

thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, 

bán hàng. 

 Hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là bán hàng hoàn thành 

bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa 

doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, nhƣng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã 

cam kết trong hợp đồng kinh tế nhƣ: hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại, … 

 Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho khách hàng do khách hàng hoá kém phẩm 

chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ đƣợc doanh 

nghiệp  bên bán  chấp thuận một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận trên hóa đơn, vì lý do 

hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách hoặc không đúng thời gian đã ghi trong 

hợp đồng. 

 Các loại thuế có tính vào giá bán: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT theo phƣơng 

pháp trực tiếp, thuế xuất khẩu... 

 Kết quả kinh doanh. 

- Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. 

- Lợi nhuận là thƣớc đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố 

liên quan  trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí. 

          Nếu tiếp cận theo học thuyết giá trị: kết quả kinh doanh là biểu hiện bằng tiền phần 

chênh lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập khác và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã 

đƣợc thực hiện. Kết quả kinh doanh đƣợc biểu hiện bằng lãi  nếu doanh thu, thu nhập khác 

lớn hơn chi phí  hoặc lỗ  nếu doanh thu, thu nhập khác nhỏ hơn chi phí . 
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- Thời điểm xác định kết quả kinh doanh phụ thuộc vào chu kì kế toán của từng loại 

hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong từng ngành nghề, các doanh nghiệp có thể tính 

kết quả kinh doanh vào cuối tháng, cuối mỗi quý hay cuối mỗi năm.  

1.1.2 Ý nghĩa 

- Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là điều kiện cần thiết để đánh giá kết 

quả sản xuất của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, là cơ sở để tiến hành phân 

phối lợi nhuận một cách chính xác theo đúng chủ trƣơng chính sách của Nhà nƣớc. 

- Việc xác định kết quả kinh doanh là cơ sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt động 

sản xuất kinh doanh và ảnh hƣởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy mà kế toán xác 

định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và tiêu thụ 

hàng hóa. Thông qua các thông tin từ kế toán mà ngƣời điều hành doanh nghiệp có thể biết 

đƣợc mức độ hoàn thành tiêu thụ, xác định chính xác kết quả kinh doanh trong kỳ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, kịp thời phát hiện sai sót của từng 

khâu, từ đó có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời cung cấp cho các bên quan tâm, thu 

hút vốn đầu tƣ của doanh nghiệp, giữ vững uy tín của doanh nghiệp trong mối quan hệ với 

bên ngoài. 

- Ngoài ra kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh còn giúp cho doanh nghiệp 

có thể phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó sẽ lựa 

chọn những phƣơng án kinh doanh, phƣơng án đầu tƣ và phƣơng án phát triển hiệu quả nhất. 

1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác. 

1.2.1Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 

1.2.1.1 Điều kiện và ngu ên t c ghi nhận doanh thu, thu nhập khác 

            n   o n  t u   

-   Doanh thu đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đƣợc.  

-   Doanh thu phát sinh từ giao dịch đƣợc xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với 

bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã 

thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc sau khi trừ  -  các khoản chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu thanh 

toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.  

-    Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi hàng hóa đã giao cho khách hàng, dịch vụ đã 

đƣợc cung ứng, ngƣời mua đã thanh toán hay chấp nhập thanh toán. 



Khóa luận tốt nghiệp                                                          GVHD:Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 

 

SVTH:HUỲNH THỊ NGA                                                 6 

 

-   Trƣờng hợp bán hàng trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán 

trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính phần lãi trả chậm phù hợp với thời 

điểm ghi nhận doanh thu, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm và giá bán trả ngay sẽ đƣợc 

phản ánh ngay trên tài khoản doanh thu chƣa thực hiện. 

 -  Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT và doanh nghiệp tính thuế 

GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thì doanh thu đó ghi theo giá chƣa có thuế GTGT. 

 -  Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo 

phƣơng pháp trực tiếp  thì doanh thu đó ghi theo giá  có thuế GTGT. 

-    Doanh thu bán hàng phải đƣợc theo dõi trực tiếp cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ. Các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại đƣợc hạch 

toán riêng. 

    u    n     n  n  o n  t u  

 Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền chủ sở hữu 

sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng 

hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế do giao dịch bán hàng. 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.  

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

       Khi xét những điều kiện trên thì cần lƣu ý những điểm sau: 

- Trong hầu hết các trƣờng hợp, thời điểm chuyển giao phần rủi ro trùng với thời điểm 

chuyển giao lợi ích kinh tế gắn liền với quyền chủ sở hữu hợp pháp hoặc quyền kiểm soát 

hàng hoá cho ngƣời mua. 

- Trong trƣờng hợp doanh nghiệp vẫn còn chịu phần rủi ro lớn gắn liền với quyền sở 

hữu hàng hoá thì giao dịch này không đƣợc coi là hoạt động bán hàng và doanh thu không 

đƣợc ghi nhận. 

- Nếu doanh nghiệp chỉ còn chịu một phần rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hoá 

thì việc bán hàng đƣợc xác định và doanh thu đƣợc ghi nhận. 
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- Trƣờng hợp lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng còn phụ thuộc vào yếu tố không 

chắc chắn thì chỉ ghi nhận doanh thu khi yếu tố không chắc chắn này đã xử lí xong. 

- Doanh thu và chi phí liên quan tới cùng một giao dịch phải đƣợc ghi nhận đồng thời 

theo nguyên tắc phù hợp. 

 N u  n t       n  n  o n  t u  Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu quan trọng trên 

báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, phản ánh quy mô kinh doanh, khả năng tạo ra tiền 

của doanh nghiệp, đồng thời liên quan mật thiết đến việc xác định lợi nhuận doanh nghiệp. 

Do đó, trong kế toán việc xác định doanh thu phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản: 

- Cơ sở dồn tích: Doanh thu phải đƣợc ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân 

biệt đã thu tiền hay chƣa thu tiền, do vậy doanh thu bán hàng đƣợc xác định theo giá trị hợp 

lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đƣợc. 

- Phù hợp: Khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp  chi phí 

liên quan đến doanh thu . 

- Thận trọng: Doanh thu và thu nhập chỉ đƣợc ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn 

về khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế.  

 Các phương thức bán hàng 

- Đối với bán buôn ( bán sỉ): Có 2 phƣơng thức bán hàng cơ bản: 

       +  Bán hàng qua kho: Hàng hóa mua về đƣợc nhập vào kho sau đó mới xuất ra bán, có 2 

hình thức giao hàng: 

 G  o  àn  tạ    o  Theo hình thức này bên bán giao hàng tại kho bên bán, ngƣời đại 

diện bên mua nhận hàng tại kho bên bán, ký vào hóa đơn bán hàng cùng với hóa đơn dành 

cho bên mua. Kể từ thời điểm này bên bán ghi nhận doanh thu bán hàng và bên mua phải 

chịu trách nhiệm về hàng hóa, về chi phí phát sinh. 

   u ển  àn   Bên bán chuyển hàng từ kho của mình giao cho bên mua tại địa điểm 

do bên mua quy định đã thỏa thuận ghi trên hợp đồng. Bên bán xuất hàng gửi đi cho bên 

mua hạch toán là hàng gửi đi bán, chƣa ghi nhận doanh thu. Hàng đang đi trên đƣờng, trách 

nhiệm hàng hóa và chi phí thuộc về bên bán. Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng tại thời 

điểm bên bán giao hàng cho bên mua theo số thực tế giao, bên mua chấp nhận mua và ký 

trên hóa đơn bán hàng. 
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       +  Giao hàng vận chuyển thẳng   bán hàng giao tay ba : Xét theo tính chất vận chuyển 

hàng hóa hàng đƣợc mua đi bán lại ngay mà không phải nhập kho. 

- Đối với bán lẻ :Có nhiều phƣơng thức bán lẻ nhƣ bán hàng ở quầy, siêu thị, bán hàng 

qua điện thoại, qua mạng internet, bán lẻ lƣu động trên các xe tải nhỏ, quầy hàng lƣu 

động,… nhƣng về thanh toán có 2 phƣơng thức thu tiền nhƣ sau: 

 Bán hàn  t u t  n t p trun   Tổ chức ở quy mô bán lẻ lớn nhƣ siêu thị, quầy bách hóa 

lớn,… khách hàng tự do lựa chọn hàng hóa và thanh toán một lần tại quầy kế toán thu tiền, 

cuối ngày kế toán lập báo cáo bán hàng hàng ngày và đem tiền nộp vào phòng kế toán để ghi 

sổ một lần. 

 B n  àn    ôn  t u t  n t p trun   Phù hợp với quy mô bán lẻ nhỏ, mỗi nhân viên 

bán hàng thu tiền trực tiếp từ khách hàng nhƣ các cửa hàng bán lẻ, quầy bán hàng nhỏ,… 

cuối ngày lập báo cáo bàn hàng và đem tiền nộp cho phòng kế toán hoặc cuối định kỳ 3, 5, 7 

ngày,… mới lập báo cáo bán hàng định kỳ nộp cho phòng kế toán Công ty, tiền mặt vẫn phải 

nộp hàng ngày hoặc định kỳ ngắn 1 lần   nếu cửa hàng ở xa . 

1.2.1.2 Chứng từ sử dụng  

        Các hóa đơn bán hàng, dịch vụ, bảng kê bán hàng có xác nhận nghiệp vụ cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ đã đƣợc cho phép thực hiện và thực tế thực hiện.Các thông báo nợ, giấy xác 

nhận nợ, xác nhận nghĩa vụ thanh toán của khác hàng, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, giấy 

báo có của ngân hàng 

1.2.1.3Tài khoản sử dụng, sổ kế toán 

-    Tài khoản 511: “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 

     TK 511 có 5 TK cấp 2: 

+ TK 5111: “Do n  t u b n  àn  và  un   ấp      vụ”. 

+ TK 5112: “Do n  t u b n t àn  p ẩm”. 

+ TK 5113: “Do n  t u  un   ấp      vụ”. 

+ TK 5114: “Do n  t u trợ  ấp, trợ    ”. 

+ TK 5117: “Do n  t u   n   o n  B S  ầu tư”. 

+TK 5118:”Doanh thu khác” 

Sổ kế toán sử dụng: 

- Sổ nhật kí bán hàng 
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- Sổ nhật kí chung 

- Sổ cái TK 511 

- Sổ nhập xuất tồn kho thành phẩm 

1.2.1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp  

 

                                       Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng 

1.2.2 Kế toán doanh thu tài chính. 

1.2.2.1 Nội dung: Doanh thu hoạt tài chính bao gồm: 

- Tiền lãi cho vay, tiền lãi gửi, lãi bán hàng trả chậm, đầu tƣ tín phiếu, trái phiếu, chiết 

khấu đƣợc hƣởng do mua bán hàng hóa, dịch vụ,… 

- Thu nhập từ cho thuê tài sản,… 

- Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tƣ, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tƣ khác. 

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

- Chênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn 

1.2.2.2 Ngu ên t c hạch toán: 

                                               TK 3 3311  

 

 

Kết chuyển doanh thu thuần                            Thuế GTGT khấu trừ     

 

 

 

 

  TK 521                                              TK 511                              TK 111, 112, 131, 136 

136 

 

 

 Kết chuyển các khoản làm giảm 

doanh thu       
 Doanh thu bán hàng và cung cấp   

cấp   

 

 dịch  vụ   

                                                                    TK 33311   

33311    

 

TK 3331, 3332, 3333                                                                            

3333                                                                            

 

 

 Thuế GTGT  TT , TTĐB, XNK                            Thuế GTGT khấu trừ      

 

   

  

  TK 334 

334 

 

    

 Trả lƣơng CNV bằng sản phẩm 

phẩm 

 

 

TK911   

1   
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         Doanh thu hoạt động tài chính đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

- Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

1.2.2.3 Tài khoản và chứng từ sử dụng: 

-     Tài khoản sử dụng: Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

-    Chứng từ sử dụng : Giấy báo có ngân hàng, các hóa đơn liên quan 

1.2.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

 

Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.3 Kế toán thu nhập khác. 

 TK 3331                                          TK 515   

  Thuế  GTGT   phải nộp theo  

phƣơng pháp trực tiếp 

 

 

Lãi do bán, chuyển nhƣợng 

BĐS, chứng khoán 

 

 

                                                                                                           

TK 111,112, 131 

 

TK 911  

  

  

 

Kết chuyển sang TK 911 để 

xác định KQHĐKD    

TK3387, 331 

 

  

Lãi bán hàng trả chậm 

chiết khấu thanh toán 

 

 

   

 

TK 111, 112,138 

      ,121, 128 

Lãi đầu tƣ chứng khoán  

ngắn, dài hạn, cho vay 

TK1111, 1121 

Lãi do bán ngoại tệ  

TK1112, 1122 

TK3387, 4131 

Chênh lệch tỷ giá 

ngân hàng 
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1.2.3.1 Nội dung. 

     T u n  p     : là những khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thƣờng xuyên, ngoài 

các hoạt động tạo ra doanh thu nhƣ doanh thu bán hàng, doanh thu từ hoạt động tài chính. 

Thu nhập khác gồm: Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ, thu tiền phạt do khách hàng 

vi phạm hợp đồng, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xóa sổ… 

1.2.3.2 Ngu ên t c hạch toán. 

     Kế toán dùng tài khoản 711 “thu nhập khác”  để theo dõi các khoản thu nhập khác trong 

kỳ. Cuối kỳ kế toán kết chuyển thu nhập khác vào bên có tài khoản 911 để xác định kết quả 

kinh doanh.  

1.2.3.3 Chứng từ, tài khoản sử dụng. 

Chứng từ sử dụng: 

 Hợp đồng nhƣợng bán, thanh lý tài sản,… 

 Phiếu thu từ các hoạt động khác 

 Hóa đơn GTGT 

 Các chứng từ liên quan 

Tài khoản sử dụng 

     Tài khoản 711: “Thu nhập khác”  

1.2.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 

Chú thích: 

(1) Thu do thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, do khách hàng vi phạm hợp đồng, nợ khó đòi đã 

xóa sổ. 

(2) Thuế GTGT đầu ra (nếu có). 

TK 911                                 TK 711                                TK 11 1 , 112,131, 1388  

  (4)  (1)  

 

                                               TK 3331                                        TK 331,338  

 (2)  (3)  

  



Khóa luận tốt nghiệp                                                          GVHD:Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 

 

SVTH:HUỲNH THỊ NGA                                                 12 

 

(3) Các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ nợ, quyết định xoá và tính vào thu nhập 

khác  

(4) Kết chuyển sang TK 911.  

1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

1.3.1 Chiết khấu thương mại. 

1.3.1.1 Nội dung. 

          Chiết khấu thƣơng mại: đối với bên mua là là khoản chiết khấu đƣợc tính trừ vào giá 

gốc của hàng nhập kho, đối với bên bán là khoản làm giảm doanh  thu gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. 

1.3.1.2Ngu ên t c hạch toán: 

- Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt đƣợc lƣợng hàng mua đƣợc hƣởng 

chiết khấu thì khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm trừ vào giá bán trên “hóa đơn 

(GTGT)” hoặc “hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng. 

- Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thƣơng mại 

ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng đƣợc ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì 

phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua. 

- Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu thƣơng mại, 

giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá thì khoản chiết khấu thƣơng mại này không 

đƣợc hạch toán vào tài khoản chiết khấu thƣơng mại. Phải theo dõi chi tiết chiết khấu thƣơng 

mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán. 

1.3.1.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng. 

-  Tài khoản 5211: “ Chiết khấu thƣơng mại” 

1.3.1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 
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Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán  chiết khấu thương mại 

1.3.2 Giảm giá hàng bán. 

1.3.2.1 Nội dung. 

       Giảm giá hàng bán: Khi ghi nhận doanh thu giảm giá thì phải điều chình giảm số tiền 

thu khách hàng hoặc ghi nợ trả lại khách hàng hoặc chi tiền trả lại ngay, không ghi giảm giá 

vốn. 

1.3.2.3 Ngu ên t c hạch toán: 

        Chỉ phản ánh các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá ngoài hóa đơn, tức là sau 

khi phát hành hoá đơn bán hàng. Không phản ánh tài khoản giảm giá hàng bán số giảm giá 

đã đƣợc ghi trên hóa đơn bán hàng và đã đƣợc trừ vào tổng trị giá ghi trên hóa đơn. 

1.3.2.3Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 5213: “Giảm giá hàng bán”. 

1.3.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

        TK 111, 112                                              TK 5211                                    TK 511  

 

  Khoản chiết khấu thƣơng 

 mại trả bằng tiền  

 

   Kết chuyển  khoản chiết  

khấu thƣơng mại  

 

 

  

  

TK 131 TK 33311  

 

 Khoản chiết khấu trừ vào 

khoản phải thu 
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Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán 

1.3.3 Hàng bán bị trả lại.  

1.3.3.1 Nội dung. 

       Hàng bán bị trả lại: đây là khoản điều chỉnh giảm cho doanh thu bán hàng, khi ghi nhận 

hàng bán bị trả lại thì phải ghi giảm số tiền thu của khách hàng hoặc ghi nợ trả lại khách 

hàng hoặc chi tiền trả lại ngay. Trƣờng hợp nhận lại hàng không bán đƣợc thì phải ghi giảm 

giá vốn hàng đã bán ra trƣớc đó. 

1.3.3.4 Ngu ên t c hạch toán: 

       Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của ngƣời mua ghi rõ lý do trả lại hàng, số 

lƣợng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn   nếu trả lại toàn bộ  hoặc bản 

sao hóa đơn  nếu trả lại một phần . Và đính kèm theo chứng từ nhập lại kho của doanh 

nghiệp số hàng trên. 

1.3.3.5  Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 5212 “ Hàng bán bị trả lại” 

1.3.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

        TK 111, 112                                              TK 5213                                   TK 511  

 

  Khoản giảm giá   

  trả bằng tiền  

 

   Kết chuyển  khoản 

giảm giá  hàng bán  

 

 

  

  

TK 131 TK 33311  

 

 Khoản giảm giá trừ vào  
khoản phải thu 
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Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại 

1.4 Kế toán các khoản chi phí. 

1.4.1 Gía vốn hàng bán. 

1.4.1.1 Nội dung. 

        Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán đƣợc   hoặc cả chi phí 

mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng mại , hoặc 

là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đã đƣợc xác định là tiêu thụ và các khoản 

khác đƣợc tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

         Cách xác định giá vốn 

         Hiện tại các doanh nghiệp áp dụng 3 phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán: 

- Phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc. 

- Phƣơng pháp bình quân gia quyền. 

- Phƣơng pháp thực tế đích danh 

1.4.1.3 Ngu ên t c hạch toán: 

- Giá vốn hàng bán ở những doanh nghiệp sản xuất chính là giá thành sản xuất thực tế 

của sản phẩm, dịch vụ đã bán đƣợc trong từng kỳ kế toán. Ngoài ra còn một số các khoản 

        TK 111, 112                                              TK 5212                                   TK 511  

 

  Trị giá hàng bán trả lại   

  trả bằng tiền  

 

   Kết chuyển giá trị hàng 

bán trả lại 

 

 

  

  

TK 131 

 

TK 33311  

 

 Trị giá hàng bán trả lại   

 trừ vào  khoản phải thu 

 

 

 

 

  

Nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

bị trả lại 
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khác cũng đƣợc tính vào giá vốn hàng bán nhƣ: chi phí sản xuất chung cố định không phân 

bổ, dự phòng giảm giá hàng tồn kho… 

- Giá vốn hàng bán ở những doanh nghiệp thƣơng mại, dịch vụ chính là giá mua vào 

của hàng hóa, dịch vụ. 

1.4.1.3 Chứng từ, tài khoản sử dụng  

Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 632-“Giá vốn hàng bán” để phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, lao 

vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ. 

Chứng từ sử dụng 

Kế toán sử dụng phiếu xuất kho NVL, hóa đơn mua hàng, PXK thành phẩm  để tính giá vốn. 

1.4.1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 

1.4.2 Chi phí bán hàng. 

1.4.2.1 Nội dung. 

TK154,155, 1561  TK632  TK229  

  

Xuất hàng bán  Hoàn nhập khoản chênh lệch 

dự phòng 

 

 

 

  
   TK 157 

  TK155, 1561  

TK 154, 155,1561 

   Hàng gửi bán     Hàng đã tiêu thụ  

   

 

Nhập kho hàng bán bị trả lại 

  

  

TK229                                                  

                                                                                                                          

TK911    
 

     Kết chuyển  giá vốn 

hàng bán trong kỳ 
  

 Trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

    

  

  

 

TK 1562  

 

 Phân bổ chi phí  mua hàng  hóa 

đã bán ra trong kỳ 
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          Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, bao gồm: 

- Chi phí nhân viên bán hàng. 

- Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng góp sản phẩm, bảo quản sản phẩm, 

hàng hóa để vận chuyển đi tiêu thụ. 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản hàng hóa, bộ phận bán hàng. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền phục vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ: quảng cáo 

và giao dịch, giao hàng, hoa hồng bán hàng và bảo hành sản phẩm… 

1.4.2.2 Ngu ên t c hạch toán: 

- Trong quá trình hạch toán chi phí bán hàng đƣợc mở chi tiết theo nội dung chi phí 

nhƣ sau: chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua 

ngoài, dịch vụ khác bằng tiền. 

- Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ đƣợc tính hết vào giá thành toàn bộ sản phẩm đã 

tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. 

1.4.2.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng. 

Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 641: chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên 

- Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì 

- Tài khoản 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

- Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ,... 

- Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành 

- Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác” 

Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi, phiếu thu 

- Giấy nộp tiền 
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- Bảng lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

- Các chứng từ liên quan. 

1.4.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng 

1.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

1.4.3.1 Nội dung. 

         Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh 

doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của doanh nghiệp bao gồm: 

- Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp. 

TK 334, 338                                                              TK 641                     TK  111,112,138  

 

Tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng  

 Ghi giảm chi phí bán hàng  

  

TK 111, 112, 331 
 

 

 Chi phí mua ngoài phục vụ cho bán hàng,  

 

  

                                 33311     

               

 

     Thuế GTGT  

Chi phí vật liệu dụng cụ phân bổ một lần 

Chi phí vật liệu dụng cụ phân bổ nhiều lần 

Chi phí bảo hành, khấu hao tài sản cố định 

TK 152, 153 

TK  242 

TK 214, 352 

 TK 242 

TK  335 

TK 911 

Giảm chi phí vƣợt định 

mức 

Chi phí bán hàng chuyển 

sang kỳ sau 

Kết chuyển sang TK 911 

để xác định KQHĐKD 
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- Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp. 

- Thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền phục vụ cho quản lý doanh nghiệp 

1.4.3.2 Ngu ên t c hạch toán. 

          Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh phải đƣợc theo dõi chi tiết từng yếu tố chi phí 

đã phục vụ cho việc quản lý và lập báo cáo chi phí sản xuất theo yêu cầu. Chi phí quản lý 

doanh ngiệp phát sinh trong kỳ cũng đƣợc tính hết vào giá thành toàn bộ của những sản 

phẩm đã tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. 

1.4.3.4  Tài khoản, chứng từ sử dụng. 

Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi, phiếu thu 

- Bảng lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

- Giấy nộp tiền 

- Các chứng từ liên quan 

Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6421: “    p í n ân v  n quản lý” 

- Tài khoản 6422: “    p í v t l  u quản lý” 

- Tài khoản 6423: “    p í  ồ  ùn  văn p òn ” 

- Tài khoản 6424: “  í p í   ấu   o TS  ” 

- Tài khoản 6425: “T uế, p í và l  p í” 

- Tài khoản 6426: “     p í  ự p òn ” 

- Tài khoản 6427: “    p í      vụ mu  n oà ” 

- Tài khoản 6428: “    p í bằn  t  n     ” 

1.4.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 
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Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.4.4 Chi phí hoạt động tài chính. 

1.4.4.1 Nội dung. 

     Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt 

động tài chính, chi phí cho vay, đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhƣợng 

chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, … khoản lập và hoàn nhập dự 

phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ,… 

1.4.4.2 Ngu ên t c hạch toán: 

TK 334, 338                                                              TK 642                     TK  111,112,138  

 

Tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng  

       Ghi giảm chi phí   

  

TK 111, 112, 331 
 

 

 Chi phí mua ngoài phục vụ cho quản lý  

 

  

                                 33311     

               

 

     Thuế GTGT  

Chi phí vật liệu dụng cụ phân bổ một lần 

Chi phí vật liệu dụng cụ phân bổ nhiều lần 

Chi phí khấu hao tài sản cố định, 

 dự phòng phải thu khó đòi 

TK 152, 153 

TK  242 

TK 214, 229 

TK 242 

TK  335 

TK 229 

Giảm chi phí vƣợt định 

mức 

Chi phí bán hàng chuyển 

sang kỳ sau 

Hoàn nhập dự phòng nợ 

khó đòi 

Kết chuyển sang TK 911 

để xác định KQHĐKD 

TK 911 
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- Đối với hoạt động mua bán chứng khoán, ngoại tệ ghi nhận vào chi phí tài chính phần 

chênh lệch lỗ do bán giá thấp hơn giá gốc của các loại chứng khoán hay ngoại tệ. 

- Kết thúc hoạt động mua bán chứng khoán, ngoại tệ ghi nhận vào chi phí tài chính 

phần chênh lệch lãi bán giá cao hơn giá gốc của các loại chứng khoán hay ngoại tệ. 

- Kết thúc hoạt động liên doanh, góp vốn liên doanh không thu hồi vốn phải ghi nhận 

vào chi phí tài chính trrong kỳ. 

1.4.4.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng. 

Chứng từ sử dụng: Phiếu tính lãi, phiếu chi 

Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”. 

1.4.4.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động tài chính 

1.4.5 Chi phí khác. 

1.4.5.1 Nội dung. 

        Chi phí khác: là các khoản chi phí của các hoạt động xảy ra không thƣờng xuyên  nhƣ: 

Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ, tiền phạt do vi phạm hợp 

TK 111, 112, 121, 128, 221, 228              TK 635                                       TK 229  

 

  
Khoản lỗ về đầu tƣ tài chính 

 

 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

Đầu tƣ ngắn hạn 
 

TK  229  

 Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn  

 TK 911  

 

 TK 111, 112, 131   
Kết chuyển sang TK 911 để 

xác định KQHĐKD 

 

 

  

 

Chiết khấu thanh toán cho 

ngƣời mua hàng  

TK 431 
 

  

 Chênh lệch tỷ giá  

 

             TK 111, 112  

             Lỗ do bán ngoại tệ  
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đồng kinh tế, bị truy phạt thuế, các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ 

kế toán 

1.4.5.3  Ngu ên t c hạch toán: 

      Các khoản  chi phí khác:  khi ghi vào sổ sách kế toán phải có biên bản của hội đồng xử 

lý và đƣợc Thủ trƣởng và Kế toán trƣởng của đơn vị ký duyệt. 

1.4.5.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng. 

Chứng từ sử dụng 

 Hợp đồng thanh lý tài sản 

 Phiếu chi từ các hoạt động khác 

 Hóa đơn GTGT 

 Các chứng từ liên quan 

Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811: “Chi phí khác” 

1.4.5.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

Chú thích: 

(1) Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ. 

(2) Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ. 

(3) Giá trị còn lại của tài sản cố định sau khi đƣợc đánh giá lại, các khoản bị phạt vi phạm 

hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, chi phí khác.. 

(4) Kết chuyển sang TK 911. 

1.4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.4.6.1 Nội dung. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp TNDN là tổng hợp chi phí thuế TNDN hiện hành 

và chi phí thuế TNDN hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 

            TK 111, 112, 141                                    TK 811                                       TK 911 
                                     (1) 

                                                             (4) 

         TK 211, 333,338                            TK 1331 
 (2) 
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- Thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế và 

thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp TNDN) là tổng hợp chi phí thuế TNDN hiện 

hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 

- Thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế và 

thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. 

- Thuế TNDN hoãn lại phải trả là thuế TNDN phải nộp trong tƣơng lai tính trê các 

khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành. 

1.4.6.3  Ngu ên t c hạch toán: 

- Khoản thuế TNDN phải nộp của các năm trƣớc bị sai sót đƣợc ghi tăng chi phí thuế 

TNDN cho năm hiện hành. 

- Số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm tính thì khoản thu nhập 

này đƣợc ghi giảm chi phí thuế TNDN. 

          Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế - Chi 

phí hợp lý trong kỳ tính thuế + Thu nhập chịu thuế khác. 

         Trong đó: 

         Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung 

ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh đƣợc hƣởng. Trƣờng hợp 

có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân 

hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

- Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

1.4.6.3 Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821: “Chi phí Thuế TNDN”, TK này có 2 tài khoản cấp 2: 

 Tài khoản 8211: “    p í T uế TNDN    n  àn ” 

 Tài khoản 8212: “    p í T uế TNDN  oãn lạ ” 

1.4.6.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp 
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Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chú thích: 

 1  Doanh nghiệp chi tiền nộp thuế. 

 2  Số thuế TNDN phải nộp bổ sung, tạm tính. 

 3  Số thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn số tạm nộp trong năm. 

 4 ,  5  Kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

1.5.Xác định kết quả kinh doanh. 

1.5.1 Ngu ên t c hạch toán: 

- Kết quả kinh doanh phải đƣợc hạch toán chi tiết theo từng loại sản phẩm, hàng hóa 

hay dịch vụ đã thực hiện của các bộ phận sản xuất khác nhau trong doanh nghiệp. 

- Phải đảm bảo mối quan hệ tƣơng xứng giữa doanh thu với các chi phí đƣợc 

trừ.Những chi phí phát sinh ở kỳ này nhƣng có doanh thu đƣợc hƣởng ở kỳ sau thì phải 

chuyển sang chi phí hoạt động của kỳ sau, khi nào doanh  thu dự kiến đã thực hiện đƣợc thì 

chi phí có liên quan mới đƣợc trừ để tính kết quả kinh doanh. 

- Không đƣợc tính vào chi phí của hoạt động kinh doanh những khoản chi nhƣ: chi phí 

hoạt động tài chính, chi phí bất thƣờng, chi phí công tác nƣớc ngoài vƣợt mức do Nhà nƣớc 

quy định, các khoản chi do nguồn khác đài thọ…  

 Phương pháp tính:  

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Kết quả hoạt động khác. 

Lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ 

-  giá vốn hàng bán + doanh thu hoạt động tài chính- chi phí tài chính- chi phí bán hàng – 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tron   ó  

TK 111, 112                      TK 3334                          TK  8211  TK 911  

 (1)     (2)                                  (5)  

 

 (4)  

 (3)  



Khóa luận tốt nghiệp                                                          GVHD:Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 

 

SVTH:HUỲNH THỊ NGA                                                 25 

 

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ = doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ – các khoản giảm trừ doanh thu. 

 Các khoản giảm trừ bao gồm: CKTM, HBBTL, GGHB,Thuế TTĐB, Thuế XK, Thuế 

VAT  theo phƣơng pháp trực tiếp  

Lợi nhuận khác  = Thu nhập khác – Chi phí khác 

Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế=Lợi nhuận thuần từ  HĐKD + Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận sau thuế=Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế x thuế suất thuế TNDN 

1.5.2 Tài khoản sử dụng:  

- Tài khoản 911: “ Xác định kết quả kinh doanh”. 

Bên Nợ: 

 Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ đã bán; 

 Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; 

 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; 

 Kết chuyển lãi. 

Bên Có: 

 Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ đã bán 

trong kỳ; 

 Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp; 

 Kết chuyển lỗ. 

- Tài khoản 421 : “Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối” 

           Bên Nợ: 

 Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

 Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; 

 Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu; 

 Bổ sung vốn đầu tƣ của chủ sở hữu; 

          Bên Có: 

 Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ; 

 Số lỗ của cấp dƣới đƣợc cấp trên cấp bù; 
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 Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh. 

1.5.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 

 

Sơ đồ 1.13: Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 

1.5.4 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

B o   o  ết quả  oạt  ộn    n   o n  p ả  b o  ồm       oản mụ    ủ  ếu s u  â   

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 

2. Các khoản giảm trừ; 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 

4. Giá vốn hàng bán; 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 

6. Doanh thu hoạt động tài chính; 

7. Chi phí tài chính; 

8. Chi phí bán hàng; 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp; 

TK 632        TK 911              TK 511  

 

 Cuối kì kết chuyển giá  

vốn hàng bán 

 

 

TK 711 

 
Cuối kì kết chuyển 

doanh thu  thuần 

 TK 635 

 

TK 641,642 

 

 

 

 

Cuối kì kết chuyển chi phí  bán 

hàng, quản lí doanh nghiệp 

 

 ,  Cuối kì kết chuyển thu nhập khác   

 

 

TK 821 

 

 

 

Cuối kì kết chuyển chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

  

 

 

 

TK 421 

 

 

 

Cuối kì kết chuyển lãi     

 

Hoặc lỗ  

 

 

 

TK 811 

Cuối kì kết chuyển chi phí khác 

 

Cuối kì kết chuyển chi phí 

hoạt động tài chính  

 

Cuối kì kết chuyển  doanh thu 

 hoạt động tài chính 

  

TK 515 
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10. Thu nhập khác; 

11. Chi phí khác; 

12. Phần sở hữu trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết và liên doanh đƣợc kế 

toán theo phƣơng pháp vốn chủ sở hữu  Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất  

13. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh;    

14. Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

15. Lợi nhuận sau thuế; 

16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế  Trong Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ; 

17. Lợi nhuận thuần trong kỳ. 

Các khoản mục bổ sung, các tiêu đề và số cộng chi tiết cần phải đƣợc trình bày trong Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc khi việc 

trình bày đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phản ánh trung thực và hợp lý  tình hình và kết 

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Chương 2: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công T  

TNHH MTV Cọ Việt Mỹ. 

2.1 Giới thiệu chung về công t   

2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công t . 

2.1.1.1 Lịch sử hình thành. 

- Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ đƣợc thành lập ngày 24/10/2011 theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 0306151133 do Sở Kế Hoạch và đầu tƣ Tp. Hồ Chí Minh cấp.  

- Tên công ty          : CÔNG TY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ 

- Trụ sở chính   :  90 Chợ Lớn, Phƣờng 11, Quận 6, Tp. HCM 

- Tên viết tắt           : VIET MY BRUSH 

- Mã số thuế            : 0306151133 

- Vốn điều lệ           : 1.500.000.000 đồng. 

- Vốn pháp định      : 1.500.000.000 đồng.  

- Điện thoại             : 08 3876 7888- 3755 4888  

- Fax : +84 8 3755 1128 

- Website: www.covietm.com.vn 

- Ngày đăng ký kinh doanh: 24/10/2011 

- Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Thọ Khƣơng 

- Hình thức hoạt động: Sản xuât, bán buôn, bán lẻ... 

 Ngành nghề kinh doanh 

       Công ty chuyên sản xuất- mua bán cọ lăn sơn và các dụng cụ thi công sơn nhƣ: Bàn chà 

nhám Jumbo, cọ lăn Việt Mỹ các loại  9in, 11cm, 15cm, 21cm, 23cm, Apllo 9in, Supreme 

9in, Pro 3 màu, proN 9in, newwin 9in, newwin 15cm... , lăn chỉ mini 6cm, lăn chỉ mini 

10cm, lăn chỉ sọc dài  30cm, 40cm, 60cm.. . 

 Chức năng 

      Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ có các chức năng nhƣ: Sản xuất- mua bán các loại cọ 

lăn để sử dụng trong các công trình xây dựng, thông qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế, 

tăng doanh thu, tăng mức đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc. 

 Nhiệm vụ 
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- Xây dựng và tổ chức bộ máy kinh doanh, tạo nguồn vốn, bảo toàn và kinh doanh có 

hiệu quả nguồn vốn đó. 

- Thực hiện chế độ báo cáo kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài 

chính, đảm bảo tính trung thực và hợp lí của Báo cáo tài chính. 

- Khuyến khích, tạo việc làm cho ngƣời lao động. 

- Tổ chức sản xuất và bảo quản hàng hóa đảm bảo cho lƣu thông hàng hóa đƣợc 

thƣờng xuyên, liên tục và ổn định trên thị trƣờng. 

2.1.1.2 Quá trình phát triển 

         Khi mới hình thành năm 2011 thì mặt hàng chủ yếu của công ty là cọ lăn và cọ sơn với 

số lƣợng mẫu mã còn hạn chế, sau 4 năm phát triển các sản phẩm  của công ty đã trở nên 

phong phú  đa dạng hơn  với 38 mặt hàng. Để xây dựng thƣơng hiệu và uy tín công ty luôn 

đặt vấn đề chất lƣợng của sản phẩm lên hàng đầu nên đƣợc khách hàng rất tin tƣởng và tín 

nhiệm. Vì vậy chỉ từ một cơ sở nhỏ công ty đã dần đầu tƣ trang thiết bị với qui mô sản xuất 

lớn, hiện đại nên đã đa dạng hóa đƣợc các loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 

dạng của ngƣời tiêu dùng. Bên cạnh đó công ty không ngừng đổi mới các chính sách bán 

hàng nên đã thu hút đƣợc một lƣợng lớn khách hàng thƣờng xuyên mà chủ yếu là các công 

ty trong lĩnh vực xây dựng và các khách hàng bán buôn. 

2.1.2 Cơ cấu  tổ chức, quản lý của công t .  

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phòng kế hoạchPhòng nhân sự Phòng kĩ thuậtPhòng kế toán Phòng kinh doanh

 

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ má  quản lí 

- Giám đốc: là ngƣời thực hiện lãnh đạo và điều hành trực tiếp các phòng ban và phân 

xƣởng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu tƣ.  Đồng thời Giám đốc 

cũng chính là ngƣời chịu trách nhiệm ký xác nhận vào các loại phiếu thu, phiếu chi, các bản 
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hợp đồng trong và ngoài nƣớc,... và các báo cáo tài chính   bảng cân đối kế toán, báo cáo kết 

quả kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ . 

- Phó giám đốc: là ngƣời dƣới quyền Giám đốc và chịu trách nhiệm điều hành một 

hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc. Đồng thời Phó 

giám đốc là ngƣời thay mặt Giám đốc ký vào các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và 

chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công. 

- Phòng nhân sự: chịu trách nhiệm quản lý lao động nhƣ kiểm tra ngày công làm việc 

của từng công nhân, nhân viên trong công ty, đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công ty. 

- Phòng kế hoạch: lập kế hoạch sản xuất hàng và cũng có thể kí hợp đồng với khách 

hàng. 

- Phòng kinh doanh: Đảm nhiệm việc theo dõi tình hình hoạt động của công ty, theo 

dõi về hoạt động mua bán của công ty, phụ trách bảo quản hàng hóa của công ty. 

- Phòng kế toán: có liên quan đến công tác thu chi, thanh toán công nợ, trả lƣơng cho 

nhân viên, công nhân, hoạch toán sổ sách và lập các báo cáo kế toán. 

- Phòng kĩ thuật: đảm bảo về mặt kĩ thuật, điều hành máy móc sản xuất ở phân 

xƣởng, thực hiện kiểm tra chất lƣợng, mẫu mã sản phẩm. 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức kế toán tại công t . 

 

Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức bộ má  kế toán 

Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 

 Các bộ phận kế toán chịu sự quản lý và nhận nhiệm vụ trực tiếp từ kế toán trƣởng.  

 Kế toán trưởng: là  ngƣời đứng đầu trong bộ máy kế toán, chỉ đạo trực tiếp bộ máy 

kế toán của công ty với nhiệm vụ: 
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- Tổng hợp kết quả kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ 

máy kế toán, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán thống kê ở công ty, đồng thời có nhiệm vụ 

kiểm tra, kiểm soát tài chính ở công ty. 

- Chỉ đạo, quản lý về hoạt động sử dụng vốn của công ty. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính của công ty. 

- Thực hiện các nghĩa vụ kế toán. 

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh trình Ban Giám đốc. 

 Kế toán tổng hợp: 

- Là ngƣời hỗ trợ đắc lực cho kế toán trƣởng trong việc tổ chức kế toán tại công ty. 

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu hạch toán của kế toán phần hành. 

- Trực tiếp tham mƣu cho kế toán trƣởng về việc lập và phân tích các báo cáo kế toán 

định kỳ. 

- Lập báo cáo quyết toán chuyển cho kế toán trƣởng và Ban giám đốc duyệt.     

- Xây dựng đơn giá tiền lƣơng, chấm công lƣơng. 

- Lƣu trữ và bảo quản các chứng từ gốc có liên quan đến thanh toán tiền lƣơng, tiền 

tạm ứng cho công nhân viên của công ty. 

- Tính tiền lƣơng, các khoản thu nhập khác và các khoản trích theo lƣơng cho cán bộ  

công nhân viên của công ty  

 Kế toán doanh thu     

- Đối chiếu, ghi chép, nhập liệu các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán hàng hóa, 

thành phẩm vào phần mềm 

- Kiểm soát hóa đơn GTGT đầu ra và kiểm tra dữ liệu kê khai thuế đầu ra 

- Chịu trách nhiệm đối soát doanh thu, công nợ 

- Kiểm tra & đối chiếu số dƣ tài khoản với doanh thu hàng ngày & hệ thống bán hàng 

 Kế toán công nợ 

- Lƣu trữ các chứng từ gốc có liên quan đến công nợ. 

- Thu thập đối chiếu, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả. 

- Lập báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp về công nợ phải thu, phải trả. 

- Kiểm tra thu chi theo đúng chế độ Nhà Nƣớc. 
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- Theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, phải trả một cách kịp thời. 

- Hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp. 

 Kế toán chi phí NVL và tính giá thành: 

- Theo dõi tình hình nhập xuất tồn vật tƣ, vật liệu. 

- Lập phiếu nhập kho, xuất kho vật tƣ, vật liệu. 

- Ghi sổ chi tiết vật tƣ hàng hóa, theo dõi chi tiết vật liệu đang sử dụng và chƣa sử 

dụng. 

- Lập báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu. 

- Lƣu giữ các chứng từ có liên quan. 

- Theo dõi, phản ảnh chi phí sản xuất. 

- Theo dõi chi phí sản xuất cho từng mặt hàng. 

- Lập biểu tính giá thành sản phẩm dựa vào “Bảng định mức nguyên vật liệu” và các 

chứng từ liên quan đến việc thanh toán tiền lƣơng, tiền tạm ứng. 

 Kế toán tiền kiêm thủ quỹ 

 Kế to n t  n : 

- Kiểm tra các chứng từ có liên quan trƣớc khi lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi,.. 

- Lập các báo cáo chi tiết cho kế toán trƣởng và Giám đốc về việc thu, chi tiền hàng 

ngày trong tháng. 

- Bảo quản, lƣu trữ các chứng từ có liên quan đến việc thanh toán bằng tiền mặt, tiền 

gửi ngân hàng. 

 T ủ quỹ             

- Bảo quản tiền mặt, ngân phiếu và các chứng từ có liên quan. 

- Cập nhật vào sổ quỹ, báo cáo tồn quỹ sau khi kiểm tra, đối chiếu sách. 

- Kiểm kê quỹ hàng ngày   số tiền thực so với sổ sách  

Hình thức kế toán áp dụng:Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật kí chung trên 

phần mềm kế toán Smart Pro, đối với phần mềm này thì tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều 

sẽ đƣợc ghi vào sổ Nhật ký chung và đƣợc hạch toán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên.  
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 

Chú thích: 

-Ghi hàng ngày: 

-Ghi cuối tháng hoặc định kì: 

-Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Hệ thống sổ sách áp dụng tại công ty: 

- Sổ nhật ký: Công ty sử dụng sổ Nhật ký chung để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh. 

Số liệu trên sổ nhật ký chung đƣợc dùng để ghi vào sổ cái. 

- Sổ cái: Là sổ phân loại dùng để hoạch toán tổng hợp, mỗi tài khoản đƣợc phản ánh 

trên một trang của sổ cái, sổ cái tài khoản: 156, 632, 511, 641, 642,… sổ cái tổng hợp 911 

- Sổ chi tiết: Dùng để theo dõi phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần phải 

theo dõi chi tiết. 

- Thẻ kho: Dùng để theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn vật tƣ, hàng hóa trong kho. 

 Trình tự ghi sổ như sau: 

-  Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã đƣợc kiểm tra trƣớc hết kế toán sẽ ghi sổ 

Nhật Ký Chung nếu doanh nghiệp có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết sẽ đƣợc ghi đồng thời với sổ 

Nhật Ký Chung, sau đó căn cứ vào sổ Nhật Ký Chung kế toán sẽ ghi vào Sổ Cái theo từng 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

 

Sổ nhật ký 

đặc biệt 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 
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tài khoản phù hợp. Sau khi loại trừ những trƣờng hợp phát sinh trùng nhau kế toán sẽ ghi 

vào sổ Nhật Ký đặc biệt rồi tổng hợp nghiệp vụ ghi vào Sổ Cái tài khoản  nếu có .  

- Cuối mỗi tháng, quý, năm kế toán sẽ cộng số liệu trên Sổ Cái và lập Bảng cân đối số 

phát sinh. 

- Sau khi đã kiểm tra đúng số trên hóa đơn, chứng từ và bảng tổng hợp chi tiết  đƣợc 

lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết  thì kế toán sẽ lập các Báo cáo tài chính.  

Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ trong kế toán: 

- Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 năm dƣơng lịch. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam  VND . 

Chế độ kế toán áp dụng: 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 23/06/2006 của Bộ Tài chính và thông tƣ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. 

- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật Ký Chung 

- Nộp thuế GTGT theo p ươn  p  p   ấu trừ. 

- Hóa đơn GTGT theo mẫu số: 01GTKT3/001   hóa đơn trong nƣớc  mẫu số: 

06HDXK3/001 (hóa đơn xuất khẩu .    

Chính sách kế toán áp dụng: 

- Phƣơng pháp tính giá vốn hàng bán: bìn   quân     qu  n  uố   ỳ. 

- Phƣơng pháp ghi nhận hàng tồn kho: t ự  tế p  t sinh. 

- Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ:   ấu   o  ườn  t ẳn . 

- Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho:         t ườn   u  n 

Hệ thống báo cáo của Công ty: 

- Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B-01/DN. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B-02/DN. 

- Tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN. 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ mẫu số B-03/DN. 

- Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu B09-DN. 

Giới thiệu về phần mềm SMART PRO được sử dụng tại công ty 
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 SMART là sản phẩm phần mềm kế toán của công ty NĂNG ĐỘNG, Smart đƣợc xây 

dựng trên nền tảng Microsoft Visual Studio 2005 Và SQL Server 2005 - một trong những 

công nghệ hiện đại và phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Smart đƣợc thiết kế thông minh 

và linh hoạt rất dễ cho việc nâng cấp vào bảo trì phần mềm. Smart có thể chạy trên máy tính 

cá nhân hoặc mạng cục bộ cho phép nhiều ngƣời cùng chia sẻ một cơ sở dữ liệu. 

 Phần mềm này phù hợp với các Công ty xây dựng, sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổng công ty hoặc liên hiệp các xí nghiệp quản lý trực tiếp hai cấp 

 cấp tổng công ty và công ty thành viên . Đối với các công ty làm dịch vụ kế toán thì Smart 

hổ trợ chức năng tạo nhiều Database nên rất thuận lợi để làm nhiều công ty trên một phần 

mềm, mỗi công ty là 1 Database độc lập, số Database tạo không hạn chế. 

 Smart đƣợc thiết kế thông tin chỉ cần nhập một lần từ màn hình nhập phát sinh, hệ 

thống sẽ tự động ghi vào sổ cái và các sổ chi tiết một cách thích hợp. Các số liệu đƣợc lƣu 

chuyển trong nhiều kỳ kế toán và luôn bảo đảm nguyên tắc liên tục. 

H  t ốn  b o   o  ủ  Sm rt   ượ  b o  ồm  

 Các báo các chi tiết nhằm phản ánh các hoạt động chi tiết của kế toán nhƣ kế toán 

tiền mặt, vật tƣ, hàng hóa, công nợ … 

 Các báo tài chính nhằm cho biết tình hình hoạt động tổng quát của toàn doanh nghiệp. 

 Báo cáo thuế theo thông tƣ mới nhất của bộ tài chính. 

 Các báo cáo cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản trị. 

 Ngoài ra Smart còn cung cấp cho ngƣời dùng các báo cáo  theo ý muốn bằng công 

nghệ ADO.  

 Do có đƣợc những tính năng nổi bật trên thì công ty đã sử dụng phần mềm này để hỗ 

trợ trong công tác hạch toán cũng nhƣ lập các báo cáo kế toán. 

Trình t  ghi sổ tại công ty TNHH MT  Cọ  iệt M  như sau: 

- Mỗi ngày, kế toán dựa trên các hóa đơn bán hàng, chứng từ phát sinh kế sẽ nhập dữ 

liệu vào phần mềm Smart Pro. 

- Phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu vào Sổ Nhật Ký Chung, Sổ Chi Tiết, Sổ Cái tài 

khoản để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ. 

- Cuối tháng, dựa vào số liệu của Sổ Cái tài khoản, phần mềm sẽ tự động lập ra Bảng 

cân đối số phát sinh, kế toán có thể dựa vào những thông tin trên sổ cái và xuất ra các báo 
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cáo tài chính nhƣ: bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển 

tiền tệ... 

- Kế toán căn cứ vào những ghi chép, thống kê của phần mềm để lập bảng tính giá 

thành và hệ thống sổ sách cũng nhƣ các Báo cáo tài chính của công ty. 

Hệ thống chứng từ. 

Công ty sử dụng hệ thống các chứng từ sau: 

- Hóa đơn GTGT đầu ra: gồm có 3 liên, đƣợc sử dụng để kê khai nộp thuế GTGT đầu 

ra và hạch toán các nghiệp vụ bán hàng. 

- Hóa đơn GTGT đầu vào: đƣợc sử dụng để kê khai nộp thuế GTGT đầu vào và cơ sở 

để hạch toán các khoản chi phí. 

- Phiếu thu: dùng để thu tiền bán hàng, thanh lí TSCĐ, các khoản thu khác... 

- Phiếu chi: sử dụng để chi mua nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho, chi trả nợ gốc, lãi 

vay và các khoản chi phát sinh khác. 

- Phiếu xuất kho: PXK nguyên vật liệu và PXK thành phẩm 

- Phiếu nhập kho: PNK nguyên vật liệu, PNK thành phẩm 

2.1.4 Tình hình công t  những năm gần đâ . 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

26.870.465.600 28.958.251.272 

Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

26.870.465.600 28.958.251.272 

Giá vốn hàng bán 25.655.079.856 27.463.483.244 

Lợi nhuận gộp 1.215.385.744 1.494.768.028 

Doah thu tài chính 9.959.260 2.466.554 

Chi phí tài chính 343.199.312 352.318.251 

Chi phí bán hàng 300.890.889 428.954.474 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 395.737.010 575.141.164 

Lợi nhuận thuẩn từ hoạt động kinh 185.517.79 140.820.693 
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doanh 

Thu nhập khác 743.520 254.863.513 

Chi phí khác 6.332.062 279.448.375 

Lợi nhuận khác (5.588.542) (24.584.862) 

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 179.929.251 116.235.831 

Chi phí thuế TNDN 32.595.730 35.206.996 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 14.333.521 81.028.835 

       Trí   B T       và       ủ   ôn  t  TNHH MTV    V  t Mỹ  

Bảng 2.1: Tình hình kinh doanh công t  năm 2012-2013 

Qua bảng trên ta thấy dù mới thành lập không lâu nhƣng doanh thu bán hàng của công ty 

tăng qua từng năm. Điều này cho thấy việc hoạt động của công ty ngày càng đƣợc ngƣời sử 

dụng biết đến và tin tƣởng hơn, cũng nhƣ việc sản xuất và quản lý ngày càng hiệu quả.  

2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển. 

 Thuận lợi:  

Luôn đƣợc sự quan tâm của Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và các ban ngành chức năng, 

sự năng động của Ban Giám Đốc Công Ty, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể với phòng 

nghiệp vụ và các phân xƣởng đã tạo đƣợc động lực mạnh mẽ trong quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty. 

 Đội ngũ công nhân do công ty đào tạo học việc rất nhanh, sớm tiếp thu đƣợc công việc. 

Do có sự quan tâm, đôn đốc sâu sắc của Ban Giám Đốc nên đội ngũ công nhân làm việc rất 

hăng say, nhiệt tình, đoàn kết, gắn bó và vui vẻ trong công việc. 

Hệ thống kiểm soát chất lƣợng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đƣợc duy trì và vận 

hành đều đặn đã không ngừng nâng cao hiệu công tác quản lý và uy tín của công ty với các 

khách hàng ngày một nâng cao. 

 Khó khăn: 

   Ra đời từ năm 2011 đến nay, Công ty chỉ mới thành lập và hoạt động đƣợc 4 năm. Vì thế 

mà Công ty vẫn tồn tại những khó khăn chung mà hầu hết các Công ty còn non trẻ đều gặp 

phải. 

  Quy mô sản xuất chƣa lớn, chƣa đƣợc khách hàng biết đến nhiều cũng nhƣ chƣa có chỗ 

đứng trên thị trƣờng kinh doanh và trang thiết bị của công ty vẫn còn rất hạn chế.  
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Nền kinh tế của nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế 

giới nên gặp không ít những thách thức, khó khăn. 

 Phương hướng phát triển: 

Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng đang có những biện pháp thu hút các nhà đầu tƣ 

trong nƣớc và nƣớc ngoài tạo ra niều cơ hội việc làm mới. Việc hội nhập kinh tế, tăng cƣờng 

hợp tác đầu tƣ với nƣớc ngoài của Nhà nƣớc đã tạo tiền đề thúc đẩy các doanh nghiệp trong 

nƣớc muốn tồn tại và phát triển phải có những định hƣớng đúng đắn, những định hƣớng lâu 

dài nhằm đƣa Công ty ngày càng phát triển và mở rộng thị trƣờng. 

2.2 Thực trạng  kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công t  

TNHH MTV Cọ Việt Mỹ. 

2.2.2 Đặc điểm kinh doanh, các phương thức tiêu thụ và thanh toán tại công t  

2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh. 

 Qu  trình công nghệ sản xuất 

 Tuy công ty sản xuất rất nhiều loại cọ khác nhau nhƣng quy trình sản xuất mỗi loại cọ 

giống nhau chỉ khác nhau về kích thƣớc khuôn và nguyên liệu làm cọ. Quy trình này đƣợc 

thực hiện theo 2 giai đoạn: Sản xuất bán thành phẩm và giai đoạn lắp ráp. 

Công nghệ sản xuất cọ lăn  sơn đƣợc thể hiện qua quy trình sau: 

 

Sơ đồ 2.4: Qu  trình công nghệ sản xuất cọ lăn sơn Việt Mỹ 



Khóa luận tốt nghiệp                                                          GVHD:Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 

 

SVTH:HUỲNH THỊ NGA                                                 39 

 

Giải thích qu  trình:Quy trình sản xuất đƣợc chia làm 2 giai đoạn chính: 

-  Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu vào, sản xuất bán thành phẩm. Giai đoạn này đƣợc tiến 

hành sản xuất đồng thời các bán thành phẩm: 

 Sản  uất ốn  lăn sơn: Ống lăn sơn là ống đƣợc bọc bên ngoài bằng một lớp vải có thể 

làm từ những loại sợi tổng hợp polyeste hoặc nylon. 

 Vải bọc con lăn đƣợc sản xuất dƣới dạng 1 dải băng dài và có bề rộng tùy theo loại 

con lăn cần sản xuất, dải băng này sẽ đƣợc đƣa vào một cỗ máy để bọc ngoài con lăn.  

 Khâu đầu tiên là khâu phết 1 lớp keo êboxit lên toàn bộ bề mặt của ống nhựa PVC, 

một trục quay tròn sẽ kéo căn dải vải và quấn chặt nó xung quanh ống nhựa. Một vòi phun 

khí sẽ có tác dụng tách các sợi vải ở các mép để tránh cho các mép vải chồng lên nhau. Khi 

ống nhựa đƣợc phủ kín vải, ngƣời ta cắt rời dải vải để tiếp tục quấn ống nhựa tiếp theo. Keo 

sẽ khô sau khoảng 8h, sau đó ống nhựa đƣợc đƣa vào một cỗ máy khác để đƣợc cắt thành 

nhiều con lăn nhỏ. Khi đƣợc đƣa đến cỗ máy này, ống nhựa đang đƣợc lăn tròn, vì vậy chỉ 

cần 1 lƣỡi dao cắt đơn giản ta có thể cắt ống nhựa dễ dàng. Từ một ống dài, ta sẽ cắt thành 

những con lăn nhỏ. Cỗ máy tiếp theo sẽ chải cho lớp vải đƣợc mƣợt nhờ vào một bàn chải 

kim loại, đồng thời làm cho các sợi nilon trên vải xù bông lên, sau đó nó cắt vát lớp lông ở 2 

đầu của con lăn. Để làm cho các sợi bông trên vải xù bông hơn nửa, ngƣời ta sẽ quay con lăn 

với tốc độ 3500 vòng/phút, đồng thời một máy hút bụi sẽ hút hết những sợi vải thừa.  

 Sản  uất   n n ự   Trong khoảng thời gian sản xuất ống lăn sơn, ngƣời ta sản xuất 

phần cán của con lăn, hạt nhựa đƣợc nung nóng, sau đó ngƣời ta đổ nhựa ngƣng chảy vào 

trong khuôn có hình chiếc cán, một hệ thống làm lạnh sẽ thổi cho những cán nhựa nguội chỉ 

trong vòng vài giây. Cán đƣợc làm từ nhựa polypropylen – một loại nhựa dẻo nóng rất cứng 

và loại nhựa polyetylen màu – một loại nhựa dẻo nóng rất nh ..  

 Sản  uất t  n  nố  s t  thanh sắt dài đƣợc cắt thành những đoạn nhỏ bằng nhau và 

uốn cong lại. 

- Giai đoạn 2: L p ráp: Những vành bằng nhựa có tác dụng gắn liền các chi tiết khác 

nhau, khâu lắp ráp đƣợc thực hiện tự động hoàn toàn. Vành ở đáy sẽ đƣợc lắp vào trƣớc và 

đƣợc giữ cố định ở phần mấu của cán, tiếp theo họ lắp con lăn, vành ở đáy sẽ khớp chặt vào 

đầu con lăn, sau đó ta lắp nốt vành nhựa ở trên. Một chốt kim loại sẽ có tác dụng giữ cho các 

vành đƣợc gắn chặt vào con lăn và cọ lăn sơn đƣợc hoàn thành. 
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2.2.1.2 Phương thức bán hàng 

      Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ chuyên cung cấp thành phẩm, hàng hóa cọ lăn sơn và 

các dụng cụ thi công sơn sỉ và lẻ nên hầu hết khách hàng của công ty là các công ty xây 

dựng và các chủ cửa hàng vật tƣ xây dựng trong nội thành và các tỉnh lân cận.  

      Hàng tháng, dựa vào các hợp đồng kinh tế đã kí kết, công ty sẽ xuất kho sản phẩm hàng 

hóa, thành phẩm đúng nhƣ thõa thuận trên hợp đồng cho khách hàng. Ngoài ra, công ty còn 

trực tiếp bán lẻ sản phầm cho những khách hàng có nhu cầu, đây là những khách hàng vãng 

lai của công ty nên số lƣợng và khối lƣợng hàng bán không cố định.  

      Doanh thu đƣợc ghi nhận khi bộ phận bán hàng xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng. 

      Công ty bán hàng theo 2 hình thức: Bán buôn thành phẩm, hàng hóa qua kho theo hình 

thức chuyển hàng và hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp. 

- Hình thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Hàng tháng, bộ phận kinh 

doanh căn cứ vào các hợp đồng kinh tế, các đơn đặt hàng sẽ lập các phiếu xuất kho chuyển 

hàng giao tại kho bên mua theo thõa thuận trên hợp đồng. Trƣờng hợp khách hàng gọi điện 

đặt hàng thì công ty sẽ xuất kho số lƣợng hàng hóa, thời gian mà khách hàng yêu cầu. Khi 

nhận đƣợc hàng, bên mua sẽ thanh toán tiền hàng trực tiếp hay thanh toán bằng chuyển 

khoản cho bên bán tùy theo sự thõa thuận của 2 bên. Trƣờng hợp khách  hàng mua chịu thì 

phải đƣợc sự phê duyệt của Giám đốc. 

- Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: nhân viên bán hàng thuộc bộ phận kinh doanh sẽ 

thu tiền trực tiếp của khách hàng đồng thời xuất kho giao hàng cho khách hàng.  

2.2.1.3  Phương thức thanh toán:  

 Công ty áp dụng 2 hình thức toán: thu tiền trực tiếp và nhận thanh toán bằng chuyển 

khoản 

- Phƣơng thức thu tiền trực tiếp đƣợc áp dụng với các khách hàng vãng lai, các khách 

hàng bán buôn không có thõa thuận mua chịu trên hợp đồng. 

- Phƣơng thức chuyển khoản đƣợc thực hiện với các đơn đặt hàng lớn và phải đƣợc kí 

duyệt bởi Giám đốc công ty, về thời hạn thanh toán sẽ đƣợc trình bày đầy đủ nhƣ trên hợp 

đồng bán chịu hàng hóa. 

2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 

2.2.2.1 Chứng từ sử dụng  
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- Hó   ơn GTGT  Hóa đơn GTGT đƣợc lập thành 3 liên, liên 1: lƣu, liên 2: gửi cho 

khách hàng, liên 3: gửi cho bộ phận kế toán . Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT liên 3 do 

bộ phận kinh doanh chuyển sang để tiến hành nhập liệu vào phần mềm để ghi nhận doanh 

thu bán hàng. 

- Hợp  ồn    n  tế. 

- P  ếu  uất   o  Ghi rõ tên khách hàng, tên thành phẩm, hàng hóa, số lƣợng, đơn giá, 

thành tiền 

- P  ếu t u  Trên phiếu thu ghi rõ tên khách hàng, số hóa đơn, tổng số tiền thanh toán 

2.2.2.2Tài khoản sử dụng  

Để hạch toán doanh thu bán hàng của Công ty, kế toán sử dụng tài khoản: 

TK 511: “Do n  t u b n  àn  và  un   ấp      vụ”. TK này có 2 tài khoản cấp 2 

- TK 5111  : “Do n  t u b n  àn   ó ”. 

- TK 5112: “Do n  t u b n t àn  p ẩm” 

Những hàng hóa, thành phẩm chủ yếu của công ty thƣờng đƣợc mua hoặc sản xuất với số 

lƣợng lớn nhƣ: 

- Hàng hóa: Lăn chỉ mini 10cm, lăn chỉ mini 6cm, ống lăn chỉ sọc dài 10cm... 

- Thành phẩm:  Cọ lăn sơn Việt Mỹ 09 in, cọ lăn sơn Việt Mỹ 15cm, ống lăn sơn Việt 

Mỹ 21 cm không cán, cọ lăn Việt Mỹ Home -Pro 9in, cọ lăn Việt Mỹ Newwin 9in... 

Phụ lục: Danh mục hàng hóa, thành phẩm. 

2.2.2.3 Trình tự luân chu ển chứng từ  
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Bộ phận kinh doanh

Khách hàng

Kiểm tra, đối 

chiếu

Đơn đặt hàng

2

Lệnh bán 

hàng

1

Lệnh bán 

hàng

N

A

Giám đốc

A

2

Lệnh bán 

hàng

2

Lệnh BH đã 

kí duyệt

Kiểm tra, kí 

duyệt

B

Bộ phận bán hàng

B

2

Lệnh BH đã 

kí duyệt

Đối chiếu ĐĐH

3

HĐ GTGT2

HĐ GTGT1

HĐ GTGT

C

C

Bộ phận kế toán

2

Phiếu thu 
2

HĐ GTGT

PXK

2

Phiếu thu
1

Phiếu thu

Khách hàng

N

Nhập liệu vào 

phần mềm

Sổ chi tiết, sổ cái

PXK

 

Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chu ển chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng 

Diễn giải: 

 Khi nhận đƣợc đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận kinh doanh sẽ kiểm tra thông 

tin khách hàng và lập lệnh bán hàng 2 liên, 1 liên lƣu trữ tại bộ phận, 1 liên gửi cho Giám 

đốc kí duyệt. Lệnh bán hàng đƣợc duyệt sẽ đƣợc gửi sang bộ phận bán hàng. Bộ phận bán 

hàng sẽ kiểm tra đối chiếu đơn đặt hàng với lệnh bán hàng liên 2 đã kí duyệt để lập hóa đơn 

bán hàng và phiếu thu tiền khi khách hàng đến nhận hàng. Khi khách hàng thanh toán tiền 

hàng, bộ phận bán hàng sẽ giao cho khách hàng  1 liên của HĐ GTGT (liên 2) và liên 1 của 

Phiếu thu, đồng thời bộ phận bán hàng cũng lập các phiếu xuất kho lấy hàng giao cho khách 

hàng. Phiếu xuất kho này sẽ đƣợc đính kèm với 1 liên  HĐ GTGT (liên 3) và liên 2 của 

Phiếu thu và gửi cho bộ phận kế toán. Tại bộ phận kế toán, kế toán công nợ sẽ nhập liệu vào 

phần mềm kế toán, đồng thời ghi vào sổ nhật kí chung trên Excel. Hàng tháng, kế toán sẽ lập 

các sổ cái TK, sổ chi tiết theo yêu cầu của kế toán trƣởng. 

2.2.2.4 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 

2.2.2.4.1 Nghiệp vụ kinh tế bán hàng hóa. 
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Đối với các loại hàng hóa nhƣ: Lăn chỉ mini 6cm, lăn chỉ mini 10cm, súng  bắn keo...là 

những sản phẩm công ty mua về để kinh doanh thì kế toán hạch toán doanh thu vào tài 

khoản 5111: “Doanh thu bán hàng hóa” 

 í dụ:  

Căn cứ vào hóa đơn 0001360 ngày 30/6/2014, xuất kho bán 650 lăn chỉ mini 6cm với giá 

bán 3211đồng/cây cho anh Vũ Đình Hùng chƣa thu tiền, thuế VAT 10%. Kế toán ghi: 

 Nợ TK 131:  2.295.865 

          Có TK 5111:  2.087.150 

          Có TK 33311: 208.715 

Trong quý 2/2014 chỉ phát sinh một nghiệp vụ bán hàng hóa là lăn chỉ mini 6cm 

Cuối quý 2, kế toán kết chuyển doanh thu bán hàng hóa để xác định lợi nhuận 

 Nợ TK 5111: 2.087.150 

           Có TK 911:    2.087.150 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu :5111 - - Doanh thu bán hàng hóa 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

30/06/2014 HDBR.0001360 30/06/2014 

Doanh thu bán Cọ lăn Việt Mỹ Apollo 9in,9in, 

23cm  Thay ống , 21cm, Newwin 15cm, Cọ lăn 

Việt Mỹ 15cm, lăn chỉ mini 6cm, HĐ 0001360, 

ngày 30/06/2014 

131   2.087.150 
  

30/06/2014 KC.07 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5111 911 2.087.150   
  

      CỘNG PHÁT SINH   2.087.150 2.087.150 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

      LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM   2.087.150 2.087.150 
  

2.2.2.4.2 Nghiệp vụ kinh tế  bán thành phẩm. 

- Căn cứ vào HĐ số 0001075 ngày 01/04/2014 xuất kho bán 120 cây cọ lăn sơn Việt Mỹ 

09in cho công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Nhƣ Lộc với đơn giá bán là 12400 đồng/ 

chƣa thu tiền, thuế VAT 10%. Kế toán ghi: 

 Nợ TK 131:  1.636.800 

         Có TK 5112:  1.488.000 
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         Có TK 33311:  148.800 

- Căn cứ vào PT số 001/04 ngày 01/04/2014 kế toán ghi giảm nợ phải thu: 

          Nợ TK 1111:  1.636.800 

         Có TK 131:  1.636.800 

-Căn cứ vào hóa đơn số 0001076 ngày 01/04/2104 xuất kho hàng bán cho Công ty TNHH 

Trung Khang bán 600 cây cọ Lăn sơn Việt Mỹ 09in  đơn giá bán 12400đồng/cây, 550 cây cọ 

lăn Việt Mỹ 23cm giá bán 10181đồng/cây, 220 cây cọ lăn Việt Mỹ 21cm đơn giá 

9.454đồng/cây, 110 cây cọ lăn Việt Mỹ 15cm đơn giá 7.927đồng/cây, 110 cây cọ lăn Việt 

Mỹ 11cm đơn giá bán 6763đồng/cây chƣa thu tiền, thuế VAT 10%. Kế toán ghi: 

 Nợ TK 131:  18.408.863 

         Có TK 5112:  16.735.330 

         Có TK 33311: 1.673.533 

-Căn cứ vào phiếu thu số 002/04 ngày 01/04/2104 kế toán ghi giảm nợ phải thu của khách 

hàng 

 Nợ TK 1111: 18.408.863 

         Có TK 131: 18.408.863 

-Căn cứ vào hóa đơn 0001360 ngày 30/6/2014, xuất kho bán 20000 cây cọ lăn Việt Mỹ 

Apollo 9in đơn giá bán: 12518đồng/cây, 4800 cây cọ lăn Việt Mỹ 9in với giá bán 

11554đồng/cây, 240 cây cọ lăn Việt Mỹ 23cm  thay ống  với giá bán: 8601 đồng/cây, 550 

cây cọ lăn Việt Mỹ 21cm với giá bán 8810đồng/cây, 1650 cây cọ lăn Việt Mỹ  Newwin 

15cm với giá bán 8461đồng/cây  cho anh Vũ Đình Hùng chƣa thu tiền, thuế VAT 10%. Kế 

toán ghi: 

 Nợ TK 131:  372.764.139 

         Có TK 5112:  338.876.490 

         Có TK 33311: 33.887.649 

-Căn cứ vào hóa đơn 0001360 vừa bán hàng hóa, vừa bán thành phẩm  ngày 30/6/2014, kế 

toán lập  PT số 069/06 ngày 30/6/14 khách hàng Vũ Đình Hùng trả tiền mua hàng với số tiền 

375.060.004 đồng, kế toán ghi: 

 Nợ TK 1111: 375.060.004 

         Có TK 131:   375.060.004 
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Phụ lục :     -HĐ GTGT số 0001075 

                   -HĐ GTGT số 0001076  

                   - HĐ GTGT số 0001360        

                   - Phiếu thu số 001/04 

          - Phiếu thu số 002/04 

                   -Phiếu thu số 069/06 

Hạch toán tƣơng tự đối với các nghiệp vụ phát sinh khác trong quý 2/2014: Trong quý 2 

công ty đã ghi nhận hạch toán 216 hóa đơn bán hàng với tổng doanh thu là 9.281.950.424 

đồng.  

Cuối  quý, kế toán kết chuyển doanh thu bán thành phẩm để xác định kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 5112: 9.281.950.424 

         Có TK 911: 9.281.950.424  

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 5112-- Doanh thu bán các thành phẩm 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
Ngày Chứng từ Diễn giải TK 

Số tiền 

VND   

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       

01/04/2014 HDBR.0001075 01/04/2014 
Doanh thu bán Cọ lăn Việt Mỹ 9in, 

HĐ:0001075, ngày 01/04/2014 
131   1.488.000 

01/04/2014 HDBR.0001076 01/04/2014 

Doanh thu bán Cọ lăn Việt Mỹ 9in, 23cm, 

21cm, 15cm, 11cm, HĐ:00001076, ngày 

01/04/0214 

131   16.735.330 

....... .................. ........... ...................................................................... ......... .................. ................... 

30/06/2014 HDBR.0001360 30/06/2014 

Doanh thu bán Cọ lăn Việt Mỹ Apollo 

9in,9in, 23cm  Thay ống , 21cm, Newwin 

15cm, Cọ lăn Việt Mỹ 15cm, lăn chỉ mini 

6cm, HĐ 0001360, ngày 30/06/2014 

131   338.876.490 

30/06/2014 HDBR.0001361 30/06/2014 
Doanh thu bán Cọ lăn Việt Mỹ 23cm  Thay 

ống , HĐ 0001361, ngày 30/06/2014 
131   18.578.160 

30/06/2014 KC.08 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5112 911 2.983.332.723   

      CỘNG PHÁT SINH   9.281.950.424 9.281.950.424 

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       

 

Toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu bán hàng hóa, kế toán căn cứ vào 

HĐ GTGT và PT để nhập liệu vào phần mềm kế toán Smart. 
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SỔ CÁI 

Mã hiệu :511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

......... ........... ....................... ................................................................... ........... ........................ .......................... 
  

30/04/2014 KC.09 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5112 911 3.477.736.300   
  

31/05/2014 KC.07 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5112 911 2.820.881.401   
  

30/06/2014 KC.07 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5111 911 2.087.150   
  

30/06/2014 KC.08 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5112 911 2.983.332.723   
  

      CỘNG PHÁT SINH   9.284.037.574  9.284.037.574   
  

      LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM       
  

2.2.3 Kế toán doanh thu tài chính. 

Công ty sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của mình gửi vào ngân hàng nên doanh thu hoạt động 

tài chính của công ty chủ yếu gồm: 

- Tiền lãi gửi Ngân hàng, tiền lãi nhập vốn, 

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, lãi do chênh lệch tỷ giá 

2.2.3.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ. 

Chứng từ sử dụng:giấy báo có, sổ phụ ngân hàng 

Trình tự luân chuyển chứng từ: 

- Hàng tháng,  ngân hàng sẽ gửi sổ phụ,  phiếu tính lãi tiền gửi cho Công ty, căn cứ sổ 

phụ tiền gửi, giấy báo có, giấy báo nợ do Ngân hàng cung cấp, kế toán ghi nhận khoản 

doanh thu hoạt động tài chính. 

- Căn cứ giấy báo có của ngân hàng kế toán nhập vào sổ nhật ký chung, số liệu tự động 

cập nhật vào sổ cái sổ chi tiết TK 515. 

- Cuối tháng kết chuyển sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán doanh thu tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 515: “Doanh thu hoạt động tài 

chính”, đồng thời mở các tài khoản cấp chi tiết để theo dõi 

- TK 5151: “Lãi tiền gửi ngân hàng”. TK này có 4 TK cấp chi tiết 

 TK 51511:“Lã  t  n  ở  S  omb n  VND” 
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 TK 51512: “Lã  t  n  ở  S  omb n  USD” 

 TK 51513: “Lã  t  n  ở  E  mb n  VND” 

 TK 51514: “Lã  t  n  ử  NH St n  r     rtere ” 

- TK 5152: “Chênh lệch tỷ giá lãi do thanh toán NN” 

- TK 5153: “Chênh lệch tỷ giá lãi do trả nợ vay” 

Công ty mở các tài khoản tiền gửi ngân hàng sau: 

TK 112: “Tiền gửi ngân hàng”  chi tiết nhƣ sau: 

- 1121 - Tiền Việt Nam 

 11211 - Sacombank VND 

 11212 - Eximbank VND 

 11213 -Standard Chartered VND 

- 1122 - Ngoại tệ 

 11221 - Sacombank USD 225 TK thanh toán 

 11222 - Sacombank USD 042 TK ký quỹ 

2.2.3.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Ngày 29/04/14 căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng Sacombank về khoản tiền lãi nhập vốn 

tháng 4 với số tiền là 25.025 đồng, kế tán ghi: 

 Nợ TK 11211:  25.025 

         Có TK 51511:  25.025 

Ngày 29/04/14 căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng Standard Chartered về khoản lãi tiền 

gửi tháng 4 số tiền là 4.103 đồng, kế toán ghi: 

 Nợ TK 11213: 4.103 

         Có TK 51514:   4.103 

Ngày 30/05/14 căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng Standard Chartered về khoản lãi tiền 

gửi tháng 5 số tiền là 4.566 đồng, kế toán ghi: 

 Nợ TK 11213: 4.566 

         Có TK 51514:   4.566 

Ngày 31/05/14 căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng Sacombank về khoản tiền lãi nhập vốn 

tháng 5 với số tiền là 45.288 đồng, kế toán ghi: 

          Nợ TK 11211: 45.288 
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         Có TK 51511:  45.288 

Ngày 30/06/14 căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng Sacombank về khoản tiền lãi nhập vốn 

tháng 6 với số tiền là 58.465 đồng, kế tán ghi: 

           Nợ TK 11211: 58.465 

        Có TK 51511:  58.465 

Ngày 30/06/14 căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng Standard Chartered về khoản lãi tiền 

gửi tháng 6 số tiền là  2.228 đồng, kế toán ghi: 

         Nợ TK 11213:   2.228 

        Có TK 51514:   2.228 

Cuối quý 2/2014 kế toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào tài khoản 911 để xác 

định kết quả kinh doanh. Tổng doanh thu từ hoạt động tài chính quý 2 của công ty là 

139.675 đồng. 

           Nợ TK 515:  139.675 

         Có TK 911: 139.675 

Phụ lục : sổ phụ ngân hàng Sacombank tháng 4,5,6 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu :5151 - Lãi tiền gửi ngân hang 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

29/04/2014 PKT.073/04 29/04/2014 Lãi nhập vốn, ngày: 29/04/2014 11211   25.025 
  

29/04/2014 PKT.074/04 29/04/2014 
Thu lãi tiền gửi Ngân hàng Standard Chartered, 

ngày: 29/04/2014 
11213   4.103 

  

30/04/2014 KC.10 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51511 911 25.025   
  

30/04/2014 KC.11 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51514 911 4.103   
  

30/05/2014 PKT.076/05 30/05/2014 
Thu lãi tiền gửi Ngân hàng Standard Chartered, 

ngày:30/05/2014 
11213   4.566 

  

31/05/2014 PKT.079/05 31/05/2014 Lãi nhập vốn tháng 05/2014 11211   45.288 
  

31/05/2014 KC.08 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51511 911 45.288   
  

31/05/2014 KC.09 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51514 911 4.566   
  

30/06/2014 PKT.099/06 30/06/2014 Lãi nhập vốn tháng 06/2014 11211   58.465 
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30/06/2014 PKT.108/06 30/06/2014 
Thu lãi tiền gửi Ngân hàng Standard Chartered, 

ngày:30/06/2014 
11213   2.228 

  

30/06/2014 KC.09 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51511 911 58.465   
  

30/06/2014 KC.10 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51514 911 2.228   
  

      CỘNG PHÁT SINH   139.675 139.675 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

  

2.2.3 Kế toán thu nhập khác. 

Thu nhập của công ty phần lớn là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn các khoản 

thu nhập khác không đáng kể, các khoản thu nhập này chủ yếu do chênh lệch tỷ giá hối đói 

khi thanh toán với nƣớc ngoài 

2.2.4.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 

Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, biên bản điều chỉnh công nợ, phiếu thu 

Trình tự luân chuyển chứng từ: Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh các khoản thu nhập khác, 

căn cứ vào chứng từ gốc   giấy báo có, phiếu thu, … . Kế toán tiến  hành nhập vào phần 

mềm, số liệu sẽ đƣợc cập nhật vào sổ chi tiết TK 711, sổ cái TK 711.  

Cuối kỳ tổng  hợp kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán thu nhập khác, kế toán sử dụng tài khoản 711: “ T u n  p     ” 

2.2.4.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Ngày 11/04/2014 căn cứ vào CTNH số 002/04 và tờ khai hải quan số 51661 kế toán đối 

chiếu với công nợ khách hàng Guangzhou thì phát hiện một khoản tiền chênh lệch từ thanh 

toán. Kế toán tiến hành điều chỉnh khoản tiền chênh lệch đó vào thu nhập khác với số tiền 42 

đồng.Kế toán hạch toán: 

         Nợ TK 331: 42 

                 Có TK 711: 42 

Tƣơng tự, ngày 21/04/2014 căn cứ vào CTNH số 004/04 và tờ khai hải quan số 57871 kế 

toán đối chiếu với công nợ khách hàng Guangzhou  thì phát hiện một khoản tiền chênh lệch 

từ thanh toán. Kế toán tiến hành điều chỉnh khoản tiền chênh lệch đó vào thu nhập khác với 

số tiền 85 đồng.Kế toán hạch toán: 

          Nợ TK 331: 85 

               Có TK 711: 85 
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Ngày 31/05/2014, kế toán phát hiện một khoản thanh toán dƣ cho Công Ty TNHH Anh Mỹ 

Tú số tiền là 2.238 đồng. Kế toán thực hiện bút toán điều chỉnh nhƣ sau: 

        Nợ TK 131: 2.238 

               Có TK 711: 2.238 

Tổng thu nhập khác trong quý 2 là 2.365 đồng 

Cuối quý 2, kế toán kết chuyển số dƣ tài  khoản 711 sang TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh 

         Nợ TK 711: 2.365 

                Có TK 911: 2.365 

SỔ CÁI 

Mã hiệu :711 - Thu nhập khác 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 

Số 

tiền 

VND   
  

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

11/04/2014 CTNH.002/04 11/04/2014 

Chênh lệch thanh toán tiền hàng cho Guangzhou theo 

TK 51661 ngày 11/04/2014, HĐ 0225/2014 ngày 

25/02/2014 

331   42 
  

21/04/2014 CTNH.004/04 21/04/2014 

Chênh lệch thanh toán tiền hàng cho Guangzhou theo 

TK 57871 ngày 24/04/2014 HĐ 0217/2014 ngày 

17/02/2014 

331   85 
  

30/04/2014 KC.30 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 7112 911 127   
  

29/05/2014 PKT.071/05 29/05/2014 
Điều chỉnh do thanh toán dƣ cho Công Ty TNHH 

Anh Mỹ Tú ô ngày 29/05/2014 
131   2.238 

  

31/05/2014 KC.29 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 7111 911 2.238   
  

      CỘNG PHÁT SINH   2.365 2.365   
      SỐ DƯ CUỐI KỲ       

  
      LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM   2.081 2.081   

 

2.2.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần. 

Công ty không áp dụng các chính sách giảm giá hàng bán, chiết khấu thƣơng mại mà công ty 

thực hiện bán đúng giá nhƣ đã thỏa thuận với khách hàng, tùy vào từng loại khách hàng mà 

công ty điều chình mức giá bán cho phù hợp. Chẳng hạn nhƣ đối với những khách hàng thân 

thiết mua hàng với số lƣợng lớn và thƣờng xuyên thì công ty áp dụng một mức giá sỉ ƣu đãi 

cho từng loại hàng, trƣờng hợp khách hàng mua lẻ với số lƣợng ít thì công ty lại đặt một 
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mức giá khác. Bên cạnh đó, do đặc điểm của hàng bán là các dụng cụ thi công sơn với giá 

thấp, số lƣợng nhiều, đảm bảo chất lƣợng nên không có trƣờng hợp trả lại hàng bán. Do đó, 

kế toán công ty không theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu. 

 2.2.5 Gía vốn hàng bán. 

2.2.5.1 Cách xác định giá vốn 

Do công ty vừa sản xuất thành phẩm vừa mua hàng hóa để bán nên giá vốn hàng bán bao 

gồm cả giá mua hàng hóa và giá thành sản xuất thành phẩm,. 

- Giá mua hàng hóa: là giá mua hàng thực nhập do sản phẩm không cần phải gia công, 

sơ chế...và công ty không đƣợc hƣởng các ƣu đãi về các khoản chiết khấu thƣơng mại,mặt 

khác  công ty không theo dõi các khoản chi phí thu mua hàng hóa. Hàng hóa đƣợc công ty 

mua vào chủ yếu là các loại lăn chỉ, ống lăn chỉ và nhà cung cấp chính là Công ty TNHH Cọ 

Anh Tuấn - là một nhà cung cấp cũng nhƣ một khách hàng thƣờng xuyên của công ty. Khi 

kế toán hạch toán doanh thu bán hàng trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự động xuất ra các 

phiếu xuất kho ghi nhận giá vốn hàng bán, lúc này, do chƣa xử lí giá thành nên GVHB sẽ 

bằng với giá bán hàng hóa. Cuối mỗi tháng, kế toán sẽ sử dụng phƣơng pháp bình quân gia 

quyền cuối kì để xác định giá vốn hàng bán cho hàng hóa. 

- G   t àn  t àn  p ẩm sản  uất b o  ồm  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phân bổ theo doanh thu tạm tính. Khi kế toán 

hạch toán doanh thu bán hàng trên phần mềm thì phần mềm sẽ tự động xuất ra các phiếu 

xuất kho ghi nhận giá vốn hàng bán, lúc này, do chƣa xử lí giá thành nên GVHB sẽ bằng với 

giá bán sản phẩm. Cuối mỗi tháng, kế toán giá thành dựa vào phiếu nhập kho NVL, phiếu 

xuất kho NVL, bảng tính lƣơng nhân viên để tập chi phí sản xuất và tính giá thành thành 

phẩm xuất kho sau đó cập nhật vào phần mềm. Hệ thống sẽ tự động xuất ra các phiếu xuất 

kho đã xử lí giá vốn theo ngày xuất hóa đơn bán ra. 

- Kế toán hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và sử dụng 

phƣơng pháp bình quân gia quyền cuối kì để xác định giá vốn hàng bán. 

Đơn giá xuất kho =
             ̀                    ̣              

  ́    ̣        ̀                              
 

  í dụ: Căn cứ vào sổ nhập xuất tồn kho và tháng 6/2014 ta xác định giá thành xuất 

kho cọ lăn sơn Việt Mỹ 9in tháng 6/2014 
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Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ 

S.Lượng G.Trị S.Lượng G.Trị 

18.512  210.084.602  140.000  1.589.296.464  

Đơn giá xuất kho =
                         

              
=11.351,7025 đồng  

2.2.5.2 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 

 Chứng từ sử dụng: Phiếu xuất kho NVL,  PXK thành phẩm,  hóa đơn mua vào, bảng 

tính giá thành sản phẩm, bảng tính lƣơng nhân viên 

 Trình tự luân chu ển chứng từ:  

 Hàng tháng, bộ phận kinh doanh sẽ gửi HĐ mua hàng cho kế toán giá thành, kế toán 

dựa vào HĐ mua hàng, bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu từ phân xƣởng sản xuất 

chuyển sang để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đồng thời nhận bảng tính lƣơng từ 

kế toán tiền để tập hợp chi phí nhân công trực tiếp và trích các chi phí sản xuất chung phân 

bổ. Kế toán sẽ tập hợp đƣợc giá thành sản phẩm, sau đó cập nhật vào phần mềm. 

Sau khi xử lí giá thành sản phẩm xuất kho vào hệ thống phần mềm, kế toán giá thành thông 

báo cho kế toán doanh thu để tiến hành xuất ra các phiếu xuất kho. Kế toán doanh thu kiểm 

tra, đối chiếu PXK với HĐ GTGT, sau đó tập hợp GVHB vào sổ cái TK 632, số liệu sẽ đƣợc 

tự động cập nhật vào sổ Nhật kí chung và các sổ cái liên quan: 1551, 1561,154, 632 

2.2.5.3 Tài khoản sử dụng 

 Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632: “G   vốn  àn  b n”. 

2.2.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

        Cuối tháng kế toán tiền hành tính đơn giá của từng hàng hóa, sản phẩm. 

 Căn cứ vào PXK số 001/04 ngày 01/4/2014 và đối chiếu với HĐ số 0001076, kế toán 

ghi nhận bút toán giá vốn: 

       Nợ TK 632: 14.808.331  

         Có TK 1551: 14.808.331 

 Căn cứ vào PXK số 023/06 ngày 30/06/2014 và đối chiếu với HĐ số 0001360 kế toán 

ghi nhận bút toán giá vốn hàng bán: 

       Nợ TK 632:  332.143.190 

         Có TK 1551:  332.143.190 

       Nợ TK 632:  2.087.150 
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         Có TK 1561:  2.087.150 

        Trong quá trình tính đơn giá hàng hóa cọ lăn chỉ mini 6 cm, kế toán đã để xảy ra sai sót 

khiến: 

      Đơn giá xuất kho = giá bán=3.211 

      Doanh thu = giá vốn=650 x 3.211=2.087.150  

       Căn cứ vào sổ nhập xuất tồn kho của cọ lăn chỉ mini 6 cm ta xác định lại đơn giá xuất 

kho đúng của cọ lăn chỉ mini 6 cm tháng 6/2014 

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ 

S.Lượng G.Trị S.Lượng G.Trị 

50.000 

 

143.900.000  45.000 129.510.000 

       Đơn giá xuất kho =
                       

             
=2.878 đồng 

       Căn cứ vào hóa đơn 0001360 và đơn giá xuất kho trên, giá trị xuất kho của 650 cọ lăn 

chỉ mini 6 cm là: 650 x 2.878= 1.870.700 

       Định khoản tƣơng tự cho những PXK còn lại trong quý. Trong quý, tổng giá vốn hàng 

bán đƣợc tập hợp là 8.822.287.799 đồng. 

 Cuối quý 2/2014, kế toán kết chuyển giá vốn hàng bán vào TK 911 để xác định kết quả 

kinh doanh: 

       Nợ TK 911:       8.822.287.799 

          Có TK 632:  8.822.287.799 

SỔ CÁI 

Mã hiệu : 632-Giá vốn hàng bán 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

01/04/2014 PXK.001/04 01/04/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001075,01/04/14 1551 1.331.898   
  

01/04/2014 PXK.001/04 01/04/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001076,01/04/14 1551 6.659.491   
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01/04/2014 PXK.001/04 01/04/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001076,01/04/14 1551 4.990.375   
  

01/04/2014 PXK.001/04 01/04/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001076,01/04/14 1551 1.815.683   
  

01/04/2014 PXK.001/04 01/04/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001076,01/04/14 1551 725.459   
  

01/04/2014 PXK.001/04 01/04/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001076,01/04/14 1551 617.323   
  

....... ........ ......... ............................................................. ...... ................ ............. 
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1551 226.777.336   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1551 54.488.172   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1551 2.400.746   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1551 4.637.356   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1551 11.105.403   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1551 11.127.462   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001360,30/06/14 1561 2.087.150   
  

30/06/2014 PXK.023/06 30/06/2014 Xuất kho theo HĐ số : 0001361,30/06/14 1551 21.606.715   
  

30/06/2014 KC.11 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 632 911   2.849.720.557 
  

      CỘNG PHÁT SINH   8.822.287.799 8.822.287.799 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

2.2.6 Chi phí bán hàng. 

Chi phí bán hàng tại công ty là những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa. Chi phí này bao gồm các chi phí sau: 

 Chi phí lƣơng nhân viên bán hàng 

 Chi phí vật liệu, bao bì: chủ yếu là chi phí chi mua băng keo dùng để đóng gói thành 

phẩm, hàng hóa xuất kho. 

 Chi phí khấu hao TSCĐ: khấu hao xe tải dùng trong công tác vận chuyển hàng hóa 

xuất kho. 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài là các chi phí quãng cáo, chi phí duy trì dịch vụ điện tử... 

 Chi phí bằng tiền khác nhƣ chi phí xăng dầu, tháy nhớt động cơ, chi phí công tác của 

giám đốc, chi phí ăn uống, dịch vụ lƣu trú... 

Trong quá trình hạch toán chi phí bán hàng, kế toán mở các tài khoản cấp chi tiết để theo dõi 

riêng từng loại chi phí, sau đó tập hợp vào TK 641, toàn bộ chi phí phát sinh trong kì đƣợc 

tính hết vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.6.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ  

Chứng từ sử dụng: Hóa đơn mua hàng, Phiếu chi, bảng lƣơng nhân viên bán hàng, bảng 

phân bổ khấu hao TSCĐ 
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Trình tự lưu chu ển chứng từ:  

      Hàng tháng, bộ phận kinh doanh sẽ gửi hóa đơn mua hàng cho bộ phận kế toán để tập 

hợp các chi phí phát sinh. Ngoài ra, cuối mỗi tháng, kế toán sẽ chịu trách nhiệm tập hợp tiền 

lƣơng của bộ phận bán hàng và trích các khoản trích theo lƣơng để xác định chi phí lƣơng 

nhân viên bán hàng, sau đó kế toán ghi chép, hạch toán các cho phí này vào phần mềm 

Smart. Cuối quý, kế toán kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kì. 

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí bán hàng, kế toán sử dụng tài khoản 641: “ Chi phí bán hàng”. TK này 

có 5 tài khoản cấp 2: 

 TK 6411: “    p í n ân v  n b n  àn ”. 

 TK 6412: “    p í v t l  u b o bì”. 

 TK 6414: “    p í   ấu   o tà  sản  ố   n ”. 

 TK 6417: “    p í      vụ mu  n oà ”. 

 TK 6418: “    p í bằn  t  n     ”. 

2.2.6.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Ngày 30/4/2014, căn cứ vào bảng tính lƣơng nhân viên bán hàng tháng 4, kế toán ghi nhận 

chi phí tiền lƣơng trong tháng là 13.550.000 đồng, đồng thời trích BHXH, BHYT, BHTN 

cho nhân viên số tiền là 2.019.600 đồng. Kế toán hạch toán nhƣ sau: 

Tiền lƣơng nhân viên = Lƣơng chính+ phụ cấp trách nhiệm+ phụ cấp cơm 

                                  =9.180.000+3.200.000+1.170.000=13.550.000 

Nợ TK 6411:  13.550.000 

        Có TK 334:       13.550.000 

Trích BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên, đƣợc tính bằng công thức: 

BHXH= Mức lƣơng đóng bảo hiểm x 18%=9.180.000 x18%=1.652.400 

BHYT= Mức lƣơng đóng bảo hiểm x 3%= 9.180.000x 3%=275.400 

BHTN= Mức lƣơng đóng bảo hiểm x 1%=9.180.000x 1%=91.800 

Kế toán tiến hành định khoản BHXH, BHYT, BHTN vào chung tài khoản 3383, không theo 

dõi chi tiết từng khoản mục. 

Nợ TK 6411:  2.019.600 

        Có TK 3383:           2.019.600 
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Trong quý 2/2014 tổng chi phí lƣơng nhân viên bán hàng là 46.708.800 đồng 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6411-- Chi phí nhân viên 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

30/04/2014 PKT.078/04 30/04/2014 
Chi phí lƣơng nhân viên bán hàng tháng 

04/2014 
334 13.550.000   

  

30/04/2014 PKT.080/04 30/04/2014 
Trích BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên 

văn phòng tháng 4/2014 
3383 2.019.600   

  

30/04/2014 KC.20 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6411 911   15.569.600 
  

31/05/2014 PKT.082/05 31/05/2014 
Chi phí lƣơng nhân viên bán hàng tháng 

05/2014 
334 13.550.000   

  

31/05/2014 PKT.085/05 31/05/2014 
Trích  BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên 

bán hàng tháng 5/2014 
3383 2.019.600   

  

31/05/2014 KC.19 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6411 911   15.569.600 
  

30/06/2014 PKT.102/06 30/06/2014 
Chi phí lƣơng nhân viên bán hàng tháng 

06/2014 
334 13.550.000   

  

30/06/2014 PKT.106/06 30/06/2014 
Trích  BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên 

bán hàng tháng 6/2014 
3383 2.019.600   

  

30/06/2014 KC.20 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6411 911   15.569.600 
  

      CỘNG PHÁT SINH   46.708.800 46.708.800 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Căn cứ vào hóa đơn số 0000455 ngày 02/05/2014 của công ty TNHH MTV Sản Xuất 

Thƣơng mại Kim Ngọc Phát về khoản chi phí mua 20 cây băng keo, đơn giá 57.000 

đồng/cây, thuế VAT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi nhận đƣợc hóa đơn từ khách 

hàng, phòng kinh doanh viết phiếu đề nghị thanh toán gởi cho phòng kế toán, kế toán xem 

xét rồi lập phiếu chi số 002/05 cho kế toán trƣởng xét duyệt và chuyển cho thủ quỹ tiến hành 

chi tiền mặt. 

Căn cứ hóa đơn 0000455, phiếu chi 002/05 ngày 02/05/2014 kế toán ghi nhận vào TK 641, 

số liệu cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 641, sổ chi tiết TK 6412 

           Nợ TK 6412: 1.140.000 

 Nợ TK 1331:     114.000 

         Có TK 1111:  1.254.000 

Phụ lục : - Hóa đơn số 0000455 
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                -Phiếu chi 002/05 

Trong quý 2/2014, tổng chi phí vật liệu bao bì là 12.540.000 đồng 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6412-- Chi phí vật liệu bao bì 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

03/04/2014 PC.003/04 03/04/2014 
Thanh toán tiền mua băng keo HĐ 0000434 

ngày 03/04/2014 
1111 2.280.000   

  

30/04/2014 KC.21 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6412 911   2.280.000 
  

02/05/2014 PC.002/05 02/05/2014 
Thanh toán tiền mua băng keo, HĐ 0000455, 

ngày 02/05/14  
1111 1.140.000   

  

........ .......... ............ ......................................................................... ..... .............. ......................... 
  

25/06/2014 PC.030/06 25/06/2014 
Thanh toán chi phí băng keo, HĐ 0000039, 

ngày 25/06/2014 
1111 1.140.000   

  

30/06/2014 KC.21 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6412 911   5.700.000 
  

      CỘNG PHÁT SINH   12.540.000 12.540.000 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Căn cứ vào HĐ số 0001233 ngày 20/06/2014 của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Những 

Trang Vàng về chi phí quãng cáo Biglogo từ ngày 21/06/2104 đến ngày 21/06/2015 với số 

tiền là 1.980.000, thuế VAT 10% thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Sau khi nhận đƣợc 

hóa đơn từ khách hàng, phòng kinh doanh viết phiếu đề nghị thanh toán gởi cho phòng kế 

toán. 

Căn cứ hóa đơn 00001233, phiếu KT số 078/06 ngày 20/06/2014, kế toán ghi nhận vào TK 

641, số liệu cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 641, sổ chi tiết TK 6417, kế toán hạch 

toán nhƣ sau: 

           Nợ TK 6417:  1.980.000 

           Nợ TK 1331:              189.000 

                  Có TK 331:             2.178.000 

Phụ lục : - HĐ GTGT số 00001233                       

Trong quý 2/2014, tổng chi phí dịch vụ mua ngoài là 2.580.000 đồng 
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SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6417-- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

20/06/2014 PKT.077/06 20/06/2014 
Chi phí duy trì catalogue điện tử 

,HĐ 0001232, ngày 20/06/2014 
331 600.000   

  

20/06/2014 PKT.078/06 20/06/2014 
Chi phí quảng cáo Big logo HĐ 

0001233 ngày 20/06/2014 
331 1.980.000   

  

30/06/2014 KC.23 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6417 911   2.580.000 
  

      CỘNG PHÁT SINH   2.580.000 2.580.000 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Tƣơng tự, căn cứ vào HĐ số 0537684 ngày 14/05/2104  của công ty Cổ phần vật tƣ- xăng 

dầu COMECO về khoản chi phí 450 lít dầu DO, đơn giá 20.618 đồng/lít, thuế VAT 10%, 

công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu chi số 023/05 ngày 14/05/2104. Kế toán hạch 

toán nhƣ sau: 

 Nợ TK 6418:      927.818 

 Nợ TK 1331:        92.782 

         Có TK 1111:     1.020.600 

  Phụ lục:  - HĐ số 0537684 

                  -Phiếu chi 023/05 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6418-- Chi phí bằng tiền khác 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND     
Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

03/04/2014 PC.004/04 03/04/2014 
Thanh toán chi phí xăng dầu DO, 

HĐ:0472913, ngày 03/04/2014 
1111 924.545   

  

14/04/2014 PC.024/04 14/04/2014 
Thanh toán chi phí xăng dầu DO, 

HĐ:0494945, ngày 14/04/2014 
1111 920.864   

  

21/04/2014 PC.030/04 21/04/2014 
Thanh toán tiền dầu DO 0.05%S, HĐ 

0495892 ngày 21/04/2014  
1111 920.864   
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29/04/2014 PC.045/04 29/04/2014 
Thanh toán tiền dầu DO 0.05%S HĐ 

0524276 ngày 29/04/2014 
1111 927.818   

  

30/04/2014 KC.23 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6418 911   3.694.091 
  

08/05/2014 PC.020/05 08/05/2014 
Thanh toán tiền mua dầu DO 0.05%S, HĐ 

0536940, ngày 08/05/2014 
1111 927.818   

  

14/05/2014 

 

PC.023/05 

 

14/05/2014 

 

Thanh toán tiến dầu DO 0.05%S, HĐ 

0537684, ngày 14/05/2014 

 

1111 

 

927.818 

    

.......... ................. ................ ........................................................................  ...... .............. ..............  
  

30/06/2014 KC.24 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6418 911   8.508.492 
  

      CỘNG PHÁT SINH   15.913.855 15.913.855 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Cuối  quý, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

                Nợ TK 911: 85.318.414 

                       Có TK 6411:  46.708.800 

                       Có TK 6412: 12.540.000 

                       Có TK 6414: 7.575.759 

                       Có TK 6417: 2.580.000 

                       Có TK 6418: 15.913.855 

Tổng chi phí bán hàng quý 2/2014 của công ty là 85.318.414 đồng 

SỔ CÁI 

Mã hiệu :641 - Chi phí bán hang 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

........................ .............................. ................ ......................................................... ..... ........................ ........................ 
  

30/04/2014 KC.20 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6411 911   15.569.600 
  

30/04/2014 KC.21 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6412 911   2.280.000 
  

30/04/2014 KC.22 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6414 911   2.525.253 
  

30/04/2014 KC.23 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6418 911   3.694.091 
  

31/05/2014 KC.19 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6411 911   15.569.600 
  

31/05/2014 KC.20 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6412 911   4.560.000 
  

31/05/2014 KC.21 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6414 911   2.525.253 
  

31/05/2014 KC.22 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6418 911   3.711.272 
  

30/06/2014 KC.20 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6411 911   15.569.600 
  

30/06/2014 KC.21 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6412 911   5.700.000 
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30/06/2014 KC.22 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6414 911   2.525.253 
  

30/06/2014 KC.23 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6417 911   2.580.000 
  

30/06/2014 KC.24 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6418 911   8.508.492 
  

      CỘNG PHÁT SINH   85.318.414 85.318.414 
  

 

2.2.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí quản lí doanh nghiệp tại công ty bao gồm những chi phí sau: 

 Chi phí lƣơng nhân viên quản lí và các khoản trích BHXH, BHYT, BHTT 

 Chi phí vật liệu quản lí bao gồm chi phí mực in các loại... 

 Chi phí đồ dùng văn phòng nhƣ: chi phí phân bổ máy in, máy tính xách tay.... 

 Chi phí khấu hao TSCĐ: là chi phí khấu hao máy móc dùng ở bộ phận văn phòng  

 Chi phí dịch vụ mua ngoài nhƣ: chi phí cƣớc dịch vụ viễn thông, chi phí điện nƣớc... 

 Chi phí bằng tiền khác 

2.2.7.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 

Chứng từ sử dụng: Hóa đơn mua hàng, Phiếu chi, bảng lƣơng nhân viên quản lí, bảng phân 

bổ khấu hao TSCĐ 

Trình tự lưu chu ển chứng từ:  

- Khi phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí vật liệu dụng cụ mua ngoài, bên bán 

hàng và cung cấp dịch vụ phát hành hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng  liên 2  cho 

công ty. Kế toán căn cứ hóa đơn để ghi nhận chi phí vào phần mềm Smart và lƣu giữ hóa 

đơn tại đơn vị. Khi thanh toán các chi phí này bằng tiền mặt kế toán lập phiếu chi làm 3 liên, 

liên 1 lƣu tại quyển kế toán làm căn cứ để ghi nhận vào phần mềm Smart, liên 2 giao cho 

khách hàng, liên 3 thủ quỹ giữ để theo dõi quỹ tiền mặt. Khi thanh toán qua ngân hàng kế 

toán lập ủy nhiệm chi hoặc giấy chuyển tiền cho ngân hàng, khi nhận đƣợc giấy báo Nợ của 

ngân hàng kế toán tiến hành ghi nhận vào phần mềm Smart. 

- Các khoản chi phí về nhân viên đƣợc kế toán theo dõi thông qua bảng chấm công. 

Cuối tháng kế toán lập bảng lƣơng chi tiết cho bộ phận quản lý  doanh nghiệp bao gồm: tiền 

lƣơng, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lƣơng làm căn cứ ghi nhận chi phí nhân viên 

bộ phận quản lý doanh nghiệp. 
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- Chi phí khấu hao tài sản cố định nhƣ nhà cửa, máy móc đƣợc tính theo phƣơng pháp 

đƣờng thẳng. Kế toán lập bảng kê khấu hao tài sản cố định cho cả năm và tính chi phí phân 

bổ cho từng tháng, các tài sản cố định mới đƣợc cập nhật ngay khi đƣa ra sử dụng. 

- Căn cứ vào chứng từ, kế toán nhập vào sổ nhật ký chung, máy tính sẽ tự động cập 

nhật vào sổ cái TK chi phí quản lý doanh nghiệp, tiền mặt, tiền lƣơng, khấu hao TSCĐ,… 

- Cuối tháng, kế toán tập hợp tất cả chi phí liên quan kế chuyển sang TK 911 để xác 

định kết quả  kinh doanh. 

2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản 642: “ Chi phí quản lí 

doanh nghiệp”. TK này có 6 tài khoản cấp 2: 

 TK 6421: “    p í n ân v  n quản lí”. 

 TK 6422: “    p í v t l  u quản lí”. 

 TK 6423: “    p í  ồ  ùn  văn p òn ”. 

 TK 6422: “    p í   ấu   o TS  ”. 

 TK 6427: “    p í      vụ mu  n oà ”. 

 TK 6428: “    p í bằn  t  n     ”. 

2.2.7.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Ngày 30/04/14, căn cứ bảng tính lƣơng tháng 04/14 cho bộ phận quản lý doanh nghiệp số 

tiền là 13.852.000 đồng, trích BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1% đƣa vào chi phí. 

Sau khi nhận bảng lƣơng từ kế toán tiền lƣơng, lập phiếu chi lƣơng trình lên kế toán trƣởng 

ký duyệt. Căn cứ chứng từ, kế toán ghi nhận vào TK 642, trích các khoản theo quy định, số 

liệu cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ chi tiết TK liên quan. Cuối kỳ kết 

chuyển sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh. 

Kế toán hạch toán:      

Tiền lƣơng nhân viên = Lƣơng chính+ phụ cấp trách nhiệm+ phụ cấp cơm + phụ cấp độc hại 

                                  =9.882.000+2.400.000+1.170.000+400.000=13.852.000 

                     Nợ TK 6421:         13.852.000 

          Có TK 334:            13.852.000 

Có thể thấy kế toán đã có sai sót khi tính lƣơng nhân viên, cụ thể đã đƣa nhân viên phân 

xƣởng   có phụ cấp độc hại   vào lƣơng nhân viên quản lý. 
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Trích BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên, đƣợc tính bằng công thức: 

BHXH= Mức lƣơng đóng bảo hiểm x 18%=6.642.000 x18%=1.195.560 

BHYT= Mức lƣơng đóng bảo hiểm x 3%=6.642.000x 3%=199.260 

BHTN= Mức lƣơng đóng bảo hiểm x 1%=6.642.000x 1%=66.420 

Kế toán tiến hành định khoản BHXH, BHYT, BHTN vào chung tài khoản 3383, không theo 

dõi chi tiết từng khoản mục.          

          Nợ TK 6421:          1.461.240  

        Có TK 3383:          1.461.240  

 Kế toán hạch toán lƣơng nhân viên quản lí tháng 5 và 6 tƣơng tự nhƣ trên. 

Trong quý 2/2014 tổng chi phí lƣơng nhân viên ở bộ phận quản lí là 45.939.720 đồng 

Cuối quý, kế toán kết chuyển số dƣ TK 6421 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

                  Nợ TK 911:  45.939.720 

                        Có TK 6421:  45.939.720 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6421-- Chi phí nhân viên quản lý 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

30/04/2014 PKT.077/04 30/04/2014 
Chi phí lƣơng nhân viên quản lý 

tháng 4/2014 
334 13.852.000   

  

30/04/2014 PKT.081/04 30/04/2014 
Trích  BHXH, BHYT, BHTN cho 

nhân viên bán hàng tháng 4/2014 
3383 1.461.240   

  

30/04/2014 KC.24 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6421 911   15.313.240 
  

31/05/2014 PKT.081/05 31/05/2014 
Chi phí lƣơng nhân viên quản lý 

tháng 5/2014 
334 13.852.000   

  

31/05/2014 PKT.084/05 31/05/2014 
Trích BHXH, BHYT, BHTN cho 

nhân viên văn phòng tháng 5/2014 
3383 1.461.240   

  

31/05/2014 KC.23 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6421 911   15.313.240 
  

30/06/2014 PKT.103/06 30/06/2014 
Chi phí lƣơng nhân viên quản lý 

tháng 6/2014 
334 13.852.000   

  

30/06/2014 PKT.105/06 30/06/2014 
Trích BHXH, BHYT, BHTN cho 

nhân viên văn phòng tháng 6/2014 
3383 1.461.240   

  

30/06/2014 KC.25 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6421 911   15.313.240 
  

      CỘNG PHÁT SINH   45.939.720 45.939.720 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
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Ngày 17/04/2014, căn cứ vào HĐ số 0004473 và phiếu chi số 028/04 ngày 17/04/2014 thanh 

toán chi phí mua mực in các loại trả bằng tiền mặt, VAT 10%, kế toán hạch toán nhƣ sau: 

                Nợ TK 6422:  1.690.000 

                Nợ TK 133:  169.000  

                        Có TK 1111:  1.859.000 

Trong quý 2, tổng chi phí vật liệu quản lí là 4.685.909 đồng 

Cuối quý, kế toán kết chuyển số dƣ TK 6422 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

              Nợ TK 911:  4.685.909 

                      Có TK 6422:  4.685.909 

Phụ lục: -Hóa đơn GTGT số 0004473 

              -Phiếu chi 028/04 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6422-- Chi phí vật liệu quản lý 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

17/04/2014 PC.028/04 17/04/2014 
Thanh toán chi phí mua mực in các 

loại, HĐ:0004473, ngày 17/04/2014 
1111 1.690.000   

  

30/04/2014 KC.25 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6422 911   1.690.000 
  

21/05/2014 PC.030/05 21/05/2014 
Thanh toán tiền giấy 210 4 liên chia 2, 

HĐ 0068812, ngày 21/05/2014 
1111 1.280.000   

  

21/05/2014 PC.030/05 21/05/2014 
Thanh toán tiền ru băng LQ 300 Espon, 

HĐ 0068812, ngày 21/05/2014 
1111 175.000   

  

31/05/2014 KC.24 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6422 911   1.455.000 
  

30/06/2014 PKT.110/06 30/06/2014 
Chi phí mực in HĐ 0001742 ngày 

30/06/2014 
331 1.540.909   

  

30/06/2014 KC.26 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6422 911   1.540.909 
  

      CỘNG PHÁT SINH   4.685.909 4.685.909 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Tƣơng tự, ngày 30/06/2014, kế toán phân bổ chi phí Máy in HP 8600 Plus N911G mua ngày 

09/08/2012, chi phí phân bổ ƣớc tính trong tháng là 1.295.454 đồng. Kế toán hạch toán nhƣ 

sau: 

          Nợ TK 6423:  1.295.454 
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                  Có TK 2422:  1.295.454 

Tổng chi phí đồ dùng văn phòng quý 2 là 4.543.936 đồng 

Cuối quý, kế toán kết chuyển số dƣ TK 6423 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

         Nợ TK 911: 4.543.936 

                 Có TK 6423:  4.543.936 

 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6423-- Chi phí đồ dùng văn phòng 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

30/04/2014 CPCPB.1/4 30/04/2014 

Hạch toán CP CPB : Ghế, bàn, vách 

ngăn, tủ hd: 0000055, 24/03/11 

Tháng 4 

2422 964.015   
  

30/04/2014 CPCPB.1/4 30/04/2014 

Hạch toán CP CPB : Máy in HP 8600 

Plus N911G hđ : 0002621 ngày 

09/08/2012 Tháng 4 

2422 331.439   
  

........... ........... ............. .............................................................. ......... .................. ............... 
  

30/06/2014 CPCPB.1/6 30/06/2014 

Hạch toán CP CPB : Máy in HP 8600 

Plus N911G hđ : 0002621 ngày 

09/08/2012 Tháng 6 

2422 331.439   
  

30/06/2014 KC.27 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6423 911   1.295.454 
  

      CỘNG PHÁT SINH   4.543.936 4.543.936 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Cuối mỗi tháng, kế toán trích khẩu hao TSCĐ dùng ở bộ phận quản lí. 

Ví dụ: Ngày 30/04/2014 kế toán trích khấu hao Quạt hút hơi nóng + bộ lọc bụi HĐ 0000050  

mua ngày 04/07/2013 với chi phí khấu hao là 558.334 đồng. 

Kế toán hạch toán nhƣ sau: 

           Nợ TK 6424:  558.334 

                   Có TK 21412:  558.334 

Tổng chi phí khâu hao TSCĐ ở bộ phận văn phòng là quý 2 là 32.009.484 đồng 

Cuối quý, kế toán kết chuyển số dƣ TK 6424 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

          Nợ TK 911:  32.009.484 

                  Có TK 6424:  32.009.484 
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SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6424-- Chi phí khấu hao TSCĐ 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

30/04/2014 KHTS.1/4 30/04/2014 
Khấu hao Quạt hút hơi nóng + bộ lọc bụi HĐ 

0000050 ngày 04/07/2013 Tháng 4 
21412 558.334   

  

............ ........ .............. ...................................................................... .......... ..................... ..................... 
  

30/06/2014 KHTS.1/6 30/06/2014 
Khấu hao Máy tính xách tay hđ : 0037375 

ngày 26/08/2012 Tháng 6 
21412 426.869   

  

30/06/2014 KHTS.1/6 30/06/2014 Khấu hao Xe ôtô Tháng 6 21413 9.684.625   
  

30/06/2014 KC.28 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6424 911   10.669.828 
  

      CỘNG PHÁT SINH   32.009.484 32.009.484 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Ngày 07/04/2014 căn cứ vào HĐ số 1304960 và phiếu chi số 008/04 về chi thanh toán chi 

phí dịch vụ viễn thông là 250.000 đồng, kế toán ghi nhận chi phí dịch vụ mua ngoài và hạch 

toán nhƣ sau: 

          Nợ TK 6427:  250.000 

          Nợ TK 1331:   25.000 

                Có TK 1111: 275.000 

Phụ lục: HĐ GTGT số 1304960 

              Phiếu chi 008/04 

Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài quý 2 là 37.087.072 đồng 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6427-- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

03/04/2014 PKT.009/04 03/04/2014 
Thanh toán phí IB chuyển khoản ngoài hệ 

thống 
11211 15.000   
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07/04/2014 PC.008/04 07/04/2014 
Thanh toán dịch vụ viễn thông, 

HĐ:1304960, ngày 07/04/2014 
1111 250.000   

  

07/04/2014 PC.008/04 07/04/2014 

Thuế GTGT mua vào HĐ số 

:1304960,07/04/14 

 

1331 25.000 
   

........... ..................... ................ ....................................................................... ........... ........... ............  
  

20/06/2014 PKT.081/06 20/06/2014 
Thanh toán phí IB chuyển khoản ngoài hệ 

thống 
11211 15.000   

  

25/06/2014 PKT.090/06 25/06/2014 
Thanh toán phí quản lý tài khoản doanh 

nghiệp Qúy 2 năm 2014 
11211 120.000   

  

25/06/2014 PKT.091/06 25/06/2014 Thanh toán phí Uỷ nhiệm chi 11211 15.000   
  

30/06/2014 PKT.111/06 30/06/2014 
Thanh toán phí ngân hàng HĐ 0004992 

ngày 30/06/2014 
11213 2.218.010   

  

30/06/2014 KC.29 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6427 911   6.976.380 
  

      CỘNG PHÁT SINH   37.087.072 37.087.072 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

 

Cuối quý, kế toán kết chuyển số dƣ TK 6427 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

          Nợ TK 911:  37.087.072 

                  Có TK 6427:  37.087.072 

Ngày 30/4/2014, căn cứ vào phiếu chi số 046/04 chi thanh toán công tác phí cho chị Nguyễn 

Thị Thiện Nhàn số tiền là 300.000 đồng. Kế toán hạch toán: 

          Nợ TK 6428:  300.000 

                  Có TK 1111:  300.000  

Tổng chi phí bằng tiền khác quý 2/2014 là 14.277.010 đồng 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 6428-- Chi phí bằng tiền khác 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

22/04/2014 PC.036/04 22/04/2014 
Thanh toán chi phí bảo hiểm HĐ 

0028090 ngày 22/04/2014 
1111 7.857.010   

  

30/04/2014 PC.046/04 30/04/2014 
Chi công tác phí cho Nguyễn Thị Thiện 

Nhàn T4/2014 
1111 300.000   

  

30/04/2014 KC.29 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6428 911   8.157.010 
  

24/05/2014 PKT.054/05 24/05/2014 
Thanh toán tiền in hóa đơn 210 x 279, 

HĐ 0000702, ngày 24/05/2014 
331 5.520.000   
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31/05/2014 PC.041/05 31/05/2014 
Chi công tác phí cho Nguyễn Thị Thiện 

Nhàn T5/2014 
1111 300.000   

  

31/05/2014 KC.28 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6428 911   5.820.000 
  

30/06/2014 PC.037/06 30/06/2014 
Chi công tác phí cho Nguyễn Thị Thiện 

Nhàn T6/2014 
1111 300.000   

  

30/06/2014 KC.30 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6428 911   300.000 
  

      CỘNG PHÁT SINH   14.277.010 14.277.010 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

Cuối quý, kế toán kết chuyển số dƣ TK 6428 sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

          Nợ TK 911: 14.277.010 

                  Có TK 6428:  14.277.010 

Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2/2014 của công ty là 138.543.131 đồng 

 

SỔ CÁI 

Mã hiệu :642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

30/04/2014 KC.24 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6421 911   15.313.240 
  

30/04/2014 KC.25 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6422 911   1.690.000 
  

30/04/2014 KC.26 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6423 911   1.624.242 
  

30/04/2014 KC.27 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6424 911   10.669.828 
  

30/04/2014 KC.28 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6427 911   18.440.934 
  

30/04/2014 KC.29 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6428 911   8.157.010 
  

31/05/2014 KC.23 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6421 911   15.313.240 
  

31/05/2014 KC.24 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6422 911   1.455.000 
  

31/05/2014 KC.25 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6423 911   1.624.240 
  

31/05/2014 KC.26 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6424 911   10.669.828 
  

31/05/2014 KC.27 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6427 911   11.669.758 
  

31/05/2014 KC.28 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6428 911   5.820.000 
  

30/06/2014 KC.25 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6421 911   15.313.240 
  

30/06/2014 KC.26 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6422 911   1.540.909 
  

30/06/2014 KC.27 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6423 911   1.295.454 
  

30/06/2014 KC.28 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6424 911   10.669.828 
  

30/06/2014 KC.29 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6427 911   6.976.380 
  

30/06/2014 KC.30 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6428 911   300.000 
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      CỘNG PHÁT SINH   138.543.131 138.543.131 
  

      LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM       
  

2.2.8 Chi phí hoạt động tài chính. 

Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là các khoản chi phí lãi vay ngân hàng và chênh lệch 

tỷ giá do thanh toán nƣớc ngoài. 

2.2.8.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 

Chứng từ sử dụng: giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng 

Trình tự luân chu ển chứng từ:  

- Hàng tháng, Ngân hàng sẽ gửi phiếu lãi tiền gửi, giấy báo Nợ cho công ty và tự động 

trừ số tiền lãi vào tài khoản của công ty. Kế toán nhận giấy báo nợ và kiểm tra tính hợp lý sẽ 

tiến hành hạch toán. Chênh lệch lỗ do giao dịch bằng ngoại tệ đƣợc xác định và ghi nhận vào 

phần mềm khi nhận đƣợc giấy báo Nợ của ngân hàng. 

- Căn cứ chứng từ kế toán nhập vào sổ nhật ký chung, số liệu tự động cập nhật vào sổ 

cái sổ chi tiết TK 635 

- Cuối tháng kết chuyển sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.8.2 Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK 635: “Chi phí tài chính” để hạch toán chi phí tài chính. Kế toán mở các 

tài khoản cấp chi tiết để theo dõi. 

TK 635 có các tài khoản cấp 2 sau: 

- TK 6351: “Chi phí lãi vay”, TK này gồm 5 TK cấp 3: 

 TK 63511: “Chi phí lã  v   E  mb n  7  tr ” 

 TK 63512: “    p í lã  v   E  mb n     tr ” 

 TK 63513: “    p í lã  v   S  omb n   USD ” 

 TK 63514: “    p í lã  v   S  omb n   VND ” 

 TK 63515: “    p í lã  v   NH St n  r     rtere  VND”. Tài khoản này mở thêm 

cấp chi tiết để theo  dõi lãi vay theo từng khế ƣớc vay. 

 TK 6351501: Chi phí lãi vay NH Standard Chartered VND KU:A/C17122250001 

 TK 6351502: Chi phí lãi vay NH Standard Chartered VND KU:A/C17122250002 

 TK 6351503: Chi phí lãi vay NH Standard Chartered VND KU:A/C17122250003 

 .... 
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- TK 6352: “Chênh lệch tỷ giá do thanh toán nƣớc ngoài” 

- TK 6353: “Chênh lệch tỷ giá do thanh toán nợ vay” 

2.2.8.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Ngày 04/04/2104 căn cứ vào giấy báo nợ từ ngân hàng Standard Chartered  chuyển sang 

thanh toán tiền lãi vay theo KU:611040031732 là 4.395.111 đồng, kế toán tiến hành đối 

chiếu với sổ phụ ngân hàng, nếu số liệu khớp đúng thì kế toán hạch toán: 

          Nợ TK 6351:  4.395.111 

         Có TK 1123:  4.395.111 

Tƣơng tự, ngày 11/04/2014 kế toán xác định chênh lệch tỷ giá lô hàng nhập khẩu thanh toán 

cho nhà cung cấp Guangzhou theo TK 51661 ngày 11/04/2014, HĐ 0225/2014 ngày 

25/02/2014 theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng cuối ngày 10/04/2014 với số tiền chênh 

lệch là 3.266.563. Kế toán ghi nhận: 

          Nợ TK 6352:  3.266.563. 

        Có TK 331: 3.266.563. 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu :6351 - Chi phí lãi vay 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

04/04/2014 PKT.010/04 04/04/2014 
Thanh toán Chi phí lãi vay NH Standard 

Chartered VND KU:611040031732 
11213 4.395.111   

  

15/04/2014 PKT.028/04 15/04/2014 
Thanh toán Chi phí lãi vay NH Standard 

Chartered VND KU:611040033927 
11213 1.648.889   

  
.......... .......... .......... ........................................................................... ......... ...................... ..................... 

  
      CỘNG PHÁT SINH   72.466.220 72.466.220 

  
      SỐ DƯ CUỐI KỲ       

  

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu :6352 - Chênh lệch tỷ giá do thanh toán nước ngoài 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     
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Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

11/04/2014 PKT.022/04 11/04/2014 

Chênh lệch tỷ giá lỗ thanh toán Guangzhou theo 

TK 51661 ngày 11/04/2014, HĐ 0225/2014 ngày 

25/02/2014 

331 3.266.563   
  

21/04/2014 PKT.050/04 21/04/2014 

Chênh lệch tỷ giá lỗ thanh toán Guangzhou theo 

TK 57871 ngày 24/04/2014 HĐ 0217/2014 ngày 

17/02/2014 

331 2.531.186   
  

................... .............. ................. ................................................................................ ........... ...................... ...................... 
  

      CỘNG PHÁT SINH   17.225.524 17.225.524 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

Các nghiệp vụ khác định khoản tƣơng tự. Trong quý 2, tổng chi phí tài chính phát sinh là: 

89.691.744 đồng. 

Cuối quý 2/2014 kế toán kết chuyển chi phí tài chính sang TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh. 

         Nợ TK 911: 89.691.744 

         Có TK 635: 89.691.744 

SỔ CÁI 

Mã hiệu :635 - Chi phí tài chính 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

....... ........... .................... ............................................................................ ........ .................... ......................... 
  

30/04/2014 KC.18 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6351 911   20.281.778 
  

30/04/2014 KC.19 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6352 911   5.797.749 
  

31/05/2014 KC.17 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6351 911   25.454.445 
  

31/05/2014 KC.18 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6352 911   2.690.218 
  

30/06/2014 KC.18 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6351 911   26.729.997 
  

30/06/2014 KC.19 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 6352 911   8.737.557 
  

      CỘNG PHÁT SINH   89.691.744 89.691.744 
  

      LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM       
  

2.2.9 Chi phí khác. 

Khoản chi phí khác của công ty là những khoản chi phí bị phạt do nộp thuế trễ hay những 

chi phí không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ... 

2.2.9.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 
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Chứng từ sử dụng: biên lai nộp thuế, phiếu chi... 

Trình tự luân chuyển chứng từ: Khi có thông báo phạt chậm nộp thuế, bộ phận kế toán sẽ 

xuất phiếu chi để chi nộp thuế, đồng thời ghi nhận bút toán nộp phạt vào phần mềm kế toán. 

2.2.9.2 Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 811: “ Chi phí khác”  

2.2.9.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

Căn cứ vào phiếu kế toán số 042/04 chi ngày 18/04/2014 về khoản tiền phạt chậm nộp thuế 

với số tiền là 1.015 đồng bằng tiền mặt. Kế toán ghi: 

                  Nợ TK 811:  1.015 

                          Có TK 1111:  1.105 

Căn cứ vào phiếu kế toán số 035/05 chi ngày 19/05/2014 về khoản tiền phạt chậm nộp thuế 

với số tiền là 114.345 đồng bằng tiền mặt. Kế toán ghi: 

                 Nợ TK 811:  114.345 

                         Có TK 1111:  114.345 

Các nghiệp vụ phát sinh khác định khoản tƣơng tự. Cuối quý, kế toán tập hợp đƣợc tổng chi 

phí khác là 520.429  đồng. Kế toán ghi bút toán kết chuyển số dƣ TK 811 sang TK 911 để 

xác định kết quả kinh doanh: 

                   Nợ TK 911:  520.429   

                           Có TK 811: 520.429   

SỔ CÁI 

Mã hiệu :811 - Chi phí khác 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK 
Số tiền 

VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

18/04/2014 PKT.042/04 18/04/2014 

Nộp phạt nộp chậm theo thông báo 

2014126667/TB07-CCT, ngày 

19/03/2014 

11211 1.015   
  

30/04/2014 KC.31 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8111 911   1.015 
  

19/05/2014 PKT.035/05 19/05/2014 
Nộp tiền phạt nộp chậm, ngày 

19/05/2014 
11211 114.345   

  

31/05/2014 KC.30 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8111 911   114.345 
  

10/06/2014 PKT.030/06 10/06/2014 
Thanh toán cƣớc phí viễn thông  tháng 

05/2014 
11211 275.000   
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20/06/2014 CTNH.003/06 20/06/2014 

Chênh lệch thanh toán tiền hàng cho 

Guangzhou theoTK 100041416420 ngày 

18/06/2014, HĐ 0405/2014 

331 64   
  

30/06/2014 PKT.109/06 30/06/2014 
Chênh lệch thanh toán nộp Bảo Hiểm Xã 

Hội Q2/2014 
3383 130.005   

  

30/06/2014 KC.31 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8113 911   64 
  

30/06/2014 KC.32 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8115 911   130.005 
  

30/06/2014 KC.33 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8116 911   275.000 
  

      CỘNG PHÁT SINH   520.429 520.429 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

      LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM   483.006 483.006 
  

 

2.2.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Chi phí thuế TNDN của công ty bao gồm chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm 

để làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Theo thông tƣ 78 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải chịu năm 2014 là 22% 

2.2.10.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 

Chứng từ sử dụng: 

Các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, quyết toán thuế TNDN hàng 

năm. 

Thông báo thuế và biên lai nộp thuế. 

Trình tự luân chuyển chứng từ: 

- Kế toán kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ, căn 

cứ báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty để xác định số thuế TNDN phải nộp tạm tính 

hàng quý. 

- Căn cứ vào chứng từ liên quan kế toán tổng hợp nhập vào sổ nhật ký chung số thuế 

tạm  tính phải nộp, chi phí thuế TNDN hiện hành và số thuế phải nộp. Máy tính sẽ tự động 

cập nhật vào sổ cái TK thuế TNDN. 

- Cuối năm tài chính, khi báo quyết toán hoàn thành, căn cứ vào tờ khai quyết toán. Kế 

toán tiến hành điều chỉnh thuế TNDN tạm tính so với quyết toán. 

- Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN tạm tính phải 

nộp,  kế toán bổ sung số thuế TNDN còn phải nộp trong năm . 

- Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn thuế TNDN tạm tính nộp thì số chênh 

lệch đó kế toán ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành. 
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- Đồng thời kế toán kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành sang TK 911 để xác định 

kết quả kinh doanh 

2.2.10.2 Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dung TK 8211:“Chi phí thuế TNDN hiện hành”  và TK 8212: “ Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại” để hạch toán chi phí thuế TNDN 

2.2.10.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Thuế TNDN tạm tính đƣợc tính nhƣ sau: 

Tỷ lệ lợi nhuận trƣớc thuế trên doanh thu thuần quý 1 

=96.595.948 / 6.020.198.375  x 100= 1,60453098 % 

Lợi nhuận trƣớc thuế quý 2= Doanh thu thuần quý 2 x tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu quý 1 

                                         =9.284.037.574 x 1,60453098%=148.965.259 

Thuế TNDN tạm tính quý 2 =148.965.259 x 22% =32.772.357  

Phụ lục :Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2/2014 

Khi nộp thuế TNDN tạm tính kế toán hạch toán: 

   Nợ TK 33342:  32.772.357 

           Có TK 11211:   32.772.357 

  -   Cuối năm, kế toán tính lại chính xác số thuế TNDN phải nộp trong năm, điều chỉnh và 

kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

      Căn cứ sổ cái các tài khoản, ta có các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong quý 

02/2014, từ đó ta tính đƣợc tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế TNDN nhƣ sau:  

 

Chỉ tiêu Kỳ này 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.284.037.574 

2. Các khoản giảm trừ 
 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.284.037.574 

4. Giá vốn hàng bán 8.822.287.799 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
 

6. Doanh thu hoạt  động tài chính 139.675 

7. Chi phí hoạt động tài chính 89.691.744 

  - Trong đó lãi vay 
 

8. Chi phí bán hang 85.318.414 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 138.543.131 
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10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh 148.336.161 

11. Thu nhập khác 2.365 

12.  Chi phí khác 520.429 

13. Lợi nhuận khác (518.064) 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế  147.818.097 

  

     Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế quý 2: 147.818.097 

      Chi phí khác  phạt nộp chậm thuế, BHXH, điều chỉnh chênh lệch thanh toán) không 

đƣợc trừ khi tính thuế TNDN: 520.429 

     Số thuế TNDN thực tế phải nộp quý 2= 147.818.097 + 520.429) x 22%= 32.634.476  

-    Tƣơng tự tính đƣợc số thuế TNDN cả năm 2014 =94.156.321đồng. 

-     Trong quý 2 kế toán không hạch toán khoản thuế TNDN, tài khoản 821 không đƣợc  

dùng để theo dõi số thuế TNDN thực tế theo từng quý, toàn bộ số thuế TNDN sẽ đƣợc hạch 

toán duy nhất một lần vào cuối năm vào tài khoản 821 nhƣ sau: 

     Nợ TK 821: 94.156.321 

             Có TK 33342: 94.156.321 

    Nợ TK 911: 94.156.321 

            Có TK 821: 94.156.321 

2.2.11 Xác định kết quả kinh doanh. 

      Bất kỳ doanh nghiệp loại hình sở hữu nào, hoạt động trong lĩnh vực gì đều mong muốn 

thu nhập lớn hơn chi phí, hoạt động kinh doanh có lãi, lợi nhuận cao, về lý luận cũng nhƣ 

thực tế mỗi doanh nghiệp có thể có những cách xác định kết quả kinh doanh khác nhau 

nhƣng đều đảm bảo tính phù hợp với cơ chế tài chính của Nhà nƣớc. 

      Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ là bảng tập hợp 

tất cả doanh thu trừ đi chi phí phát sinh trong kỳ, báo cáo kết quả HĐKD đƣợc lập vào cuối 

mỗi quý để phản  ánh tình hình hoạt động kinh doanh cho ban Giám đốc. 

      Dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, cuối năm kế toán lên báo cáo tài chính 

cho năm hiện hành. 

2.2.11.1 Chứng từ và trình tự luân chu ển chứng từ 

     Chứng từ, sổ sách sử dụng: sổ nhật ký chung, sổ cái TK 911, bảng báo cáo kết quả kinh 

doanh 
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      Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi 

phí phát sinh trong kì.Với sự hỗ trợ của phần mềm máy tính thì công việc lập các báo cáo kế 

toán cũng phần nào nh  nhàng hơn, kế toán chỉ việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh vào sổ Nhật kí chung, thực hiện kết  chuyển trên phần mềm và kiểm tra đối chiếu lại 

tính hợp lí của báo cáo kế toán. 

2.2.11.2 Tài khoản sử dụng 

TK 911: “Xác định kết quả kinh doanh”. 

2.2.11.3 Phương pháp hạch toán 

-    Cuối quý,  kế toán kết chuyển số dƣ các TK doanh thu, chi phí, vào TK 911 để xác định 

KQKD 

  +  Kết chuyển doanh thu 

Nợ TK 5111  :        2.087.150 

Nợ TK 5112  : 9.281.950.424 

Nợ TK 51511:             128.778 

Nợ TK 51514:             10.897 

Nợ TK 711  :              2.365 

        Có TK 911: 9.284.179.614 

   +  Kết chuyển chi phí: 

Nợ TK 911:9.136.361.517 

        Có TK 632   :8.822.287.799 

        Có TK 6351 :     72.466.220 

        Có TK 6352 :     17.225.524 

        Có TK 6411 :     46.708.800 

        Có TK 6412 :     12.540.000 

       Có TK 6414  :      7.575.759 

       Có TK 6417  :       2.580.000 

       Có TK 6418  :     15.913.855 

      Có TK 6421   :     45.939.720  

      Có TK 6422   :       4.685.909  

      Có TK 6423   :       4.543.936  
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     Có TK 6424   :    32.009.484  

     Có TK 6427   :    37.087.072 

     Có TK 6428   :    14.277.010 

     Có TK 811     :         520.429 

   + Kết chuyển lợi nhuận 

Nợ TK 911: 147.818.097 

     Có TK 4212: 147.818.097 

SỔ CÁI 

Mã hiệu :911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND     

Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ       
  

30/04/2014 KC.09 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 5112 5112   3.477.736.300 
  

30/04/2014 KC.10 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51511 51511   25.025 
  

30/04/2014 KC.11 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 51514 51514   4.103 
  

............... 
.............

. 
.................. 

.........................................................

....... 
........... ................. ..................... 

  

30/06/2014 KC.31 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8113 8113 64   
  

30/06/2014 KC.32 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8115 8115 130.005   
  

30/06/2014 KC.33 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 8116 8116 275.000   
  

30/06/2014 KC.34 30/06/2014 
Kết chuyển số dƣ tài khoản 911 

sang 4212 
4212 28.908.230   

  

      CỘNG PHÁT SINH   9.285.161.512 9.285.161.512 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ       
  

      
LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU 

NĂM 
  6.437.903.691 6.437.903.691 

  

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Mã hiệu : 4212-- Lợi nhuận năm na  

Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14 

       
  

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND     
Ghi 

Sổ 
Số Ngày   DU Nợ Có 

  

      SỐ DƯ ĐẦU KỲ     97.801.894 
  

30/04/2014 KC.32 30/04/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 911 sang 4212 911   119.891.765 
  

31/05/2014 KC.31 31/05/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 911 sang 4212 911 981.898   
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30/06/2014 KC.34 30/06/2014 Kết chuyển số dƣ tài khoản 911 sang 4212 911   28.908.230 
  

      CỘNG PHÁT SINH   981.898 148.799.995 
  

      SỐ DƯ CUỐI KỲ     245.619.991 
  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
 Từ ngày 01/04/14 đến ngày 30/06/14  

  
      

Đơn vị tính : 
Đồng  

 CHỈ TIÊU   Mã số  
 

Thu ết 

 minh  

 Kỳ Này   Kỳ Trước  

1 2 3  4   5  

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 9.284.037.574  

2. Các khoản giảm trừ 02      

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10=01-03) 

10   9.284.037.574  

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 8.822.287.799  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (20=10-11) 

20   461.749.775  

6. Doanh thu hoạt  động tài chính 21 VI.26 139.675  

7. Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.28 89.691.744  

  - Trong đó lãi vay 23      

8. Chi phí bán hang 24   85.318.414  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25   138.543.131  

10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh 

{30=20+(21-22)-(24+25)} 
30   148.336.161  

11. Thu nhập khác 31   2.365  

12.  Chi phí khác 32   520.429  

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40   -518.064  

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50=30+40) 

50   147.818.097  

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30    

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30    

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60=50-51) 
60   147.818.097  

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70      

Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2014 
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Chương 3:Nhận xét và kiến nghị. 

3.1 Nhận xét 

3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh tại công ty 

- Dù chỉ mới thành lập đƣợc 4 năm nhƣng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty đã đạt đƣợc thành tích đáng kể: doanh thu bán hàng tăng liên tục qua các năm, điều 

này chứng tỏ công ty đã có một số lƣợng lớn khách hàng thƣờng xuyên và những khách 

hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, công ty không ngừng phấn đấu, trang bị cơ sở vật chất kĩ 

thuật, chú trọng đến việc đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên, nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm, mở rộng thị trƣờng sang các khu vực lân cận bằng chính sách bán hàng 

giao hàng tại kho ngƣời mua, do đó số lƣợng các đơn đặt hàng khu vực TP HCM cũng nhƣ 

các tỉnh lân cận ngày càng tăng. Song song đó là uy tín và thƣơng hiệu công ty ngày càng 

đƣợc nâng cao. 

- Tuy nhiên, do thành lập chƣa lâu nên công ty khó tránh khỏi việc cạnh tranh trong 

ngành và thị trƣờng tiêu thụ cũng chƣa thật sự lớn mạnh. Ngoài ra, để đơn giản hóa trong 

công tác hạch toán kế toán, công ty không thực hiện các chính sách giảm giá hàng bán, chiết 

khấu thƣơng mại để thu hút khách hàng, mặc dù công ty có áp dụng chính sách ƣu đã về giá 

cho những khách hàng bán buôn thƣờng xuyên, do đó về lâu dài sẽ ảnh hƣởng đến tình hình 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và không thu hút đƣợc thêm nhiều khách hàng mới. 

Do đó, công ty nên tăng cƣờng các chiến lƣợc marketing để thu hút thêm khách hàng, áp 

dụng thêm nhiều chính sách bán hàng nhƣ: giảm giá hàng bán, chiết khấu thƣơng mại, chiết 

khấu thanh toán, tri ân khách hàng... 

- Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2, tạm tính thuế TNDN, ta có thể thấy 

mặc dù doanh thu bán hàng của công ty tƣơng đối cao nhƣng bên cạnh đó giá vốn hàng bán 

cũng tƣơng đối lớn, tỉ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu xấp xỉ bằng nhau, do đó sau khi trừ các 

khoản chi phí thì lợi nhuận của công ty không cao, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu =1.22% . 

Nguyên nhân mà chi phí giá vốn cao có thể do chi phí nguyên vật liệu sản xuất cao, hao hụt 

trong quá trình sản xuất, do thiết bị sản xuất lỗi thời hoặc do tay nghề của công nhân sản 

xuất. Do đó, để giảm chi phí, mà đặc biệt là chi phí giá vốn sản phẩm, công ty nên tìm thêm 

nhiều nhà cung cấp mới, thƣờng xuyên tổ chức nâng cao tay nghề của công nhân để tránh 

thất thoát, hao hụt trong sản xuất. 
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3.2.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty 

3.2.2.1  Ưu điểm 

 Về tổ chức bộ máy kế toán 

- Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung. Mô hình này phù hợp với mô hình kinh 

doanh và mô hình phân cấp quản lý của công ty. 

- Việc phân công mỗi kế toán viên phụ trách một phần hành kế toán, tạo điều kiện cho 

mỗi ngƣời đi sâu và nâng cao nghiệp vụ cũng nhƣ thấy đƣợc trách nghiệm của mình, phát 

huy hết năng lực và trình độ chuyên môn. 

- Bộ máy kế toán luôn hoạt động tích cực, cung cấp đƣợc những thông tin chính xác, 

kịp thời đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý của Công ty. 

- Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho các kế toán viên  

trong bộ máy kế toán. 

- Phòng kế toán có mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận và phòng ban khác trong 

Công ty nhằm đảm bảo các dữ liệu đƣợc cập nhật kịp thời, chính xác và đảm bảo sự luân 

chuyển chứng từ theo đúng chế độ kế toán. 

 Về chứng từ sổ sách 

- Chứng từ và sổ sách kế toán đều tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

- Sổ sách ở Công ty khá đầy đủ, tỉ mỉ, việc ghi chép mở sổ sách theo quy định, do vậy 

công việc của các phần hành kế toán đƣợc thực hiện khá trôi chảy. Việc lập và luân chuyển 

các chứng từ đều đƣợc kế toán thực hiện khá nghiêm ngặt theo chế độ quy định đảm bảo 

tính khách quan và tuân thủ các chứng từ. 

- Ngoài ra trên các trang sổ nhƣ sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản, phần tài khoản đối ứng 

Công ty ghi rõ tài khoản đối ứng Nợ và tài khoản đối ứng Có từ đó giúp cho việc theo dõi 

đƣợc dễ dàng 

 Về công tác hạch toán 

Nhìn chung Công Ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ đã áp dụng nghiêm chỉnh các chế độ và 

chuẩn mực kế toán hiện hành về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

từ việc xây dựng hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán đến lập báo cáo tài 

chính. 
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Công ty thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên là hoàn 

toàn thích hợp. 

Công tác kế toán tiêu thụ đảm bảo theo dõi từng loại sản phẩm, theo dõi chính xác các khoản 

phải thu và các khoản thanh toán của khách hàng, tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp nhờ đó xác định kết quả kinh doanh một các nhanh chóng. 

-  V   ạ   toán doanh thu bán hàng hóa, thàn  p ẩm: 

Do Công ty sử dụng phần mềm kế toán Smart để hỗ trợ trong công tác hạch toán các nghiệp 

vụ  khi có phát sinh, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan và nhập vào số liệu phần 

mềm nên công tác hạch toán doanh thu bán hàng hóa thành phẩm tại Công ty đƣợc thực hiện 

nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đồng thời cũng giúp kế toán dễ theo dõi và  dễ kiểm tra hơn. 

- V   ạ   toán giá vốn  àng bán: 

Công ty hạch toán chi phí giá vốn là hợp lí, đặc điểm công ty tính giá xuất kho theo phƣơng 

pháp bình quân gia quyền cuối kì nên thuận lợi cho kế toán theo dõi và tính giá hàng hóa, 

thành phẩm.  

- V   ạ   toán cá    oản     p í: 

Kế toán mở các tài khoản chi tiết cho các khoản mục chi phí nhƣ: Chi phí tài chính, chi phí 

bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp...nên kế toán có thể dễ dàng theo dõi chi tiết từng 

khoản chi phí phát sinh. 

3.2.2.2  Nhược điểm 

 Về bộ máy kế toán: 

Trình độ tay nghề của các nhân viên trong phòng kế toán là khá cao nhƣng hầu hết còn trẻ và 

chƣa có kinh nghiệm, nên việc xử lí số liệu còn chậm và còn mắc nhiều sai sót.Việc phân 

công kế toán tiền mặt kiêm thủ quỹ làm cho khả năng xảy ra gian lận cao. 

 Về chứng từ sổ sách: do hầu hết các đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế đƣợc lƣu giữ ở 

bộ phận kinh doanh nên kế toán khó có thể kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh liên 

quan đến tình hình thanh toán và công nợ khách hàng. Lƣu chuyển chứng từ ở các bộ phận 

còn xảy ra nhiều sai sót. 

 Về công tác hạch toán:  

- Tín       uất   o  àn   ó , t àn  p ẩm 
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Công ty tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền cuối kì nên bộ phận bán 

hàng chỉ lập đƣợc các phiếu xuất kho số lƣợng hàng bán, cuối mỗi tháng kế toán tính giá 

thành và xuất các phiếu xuất kho khác để đối chiếu. Do đó, việc theo dõi mặt hàng trong kho 

còn hạn chế, bộ phận bán hàng có thể chấp nhận đơn đặt hàng đã hết lƣợng hàng tồn trong 

kho. 

 Phần mềm kế toán giúp công việc kế toán tiện lợi hơn, cuối mỗi tháng kế toán sẽ tính đơn 

giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động tính ra đơn giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia 

quyền cuối kỳ, tuy nhiên việc quá phụ thuộc vào phần mềm bỏ qua bƣớc kiểm tra  dẫn đến 

việc tính sai đơn giá xuất kho cũng là một trong những nhƣợc điểm của công tác kế toán. 

- V  n  p  uất NVL. 

Ƣu điểm về việc nguyên vật liệu  NVL  của công ty không dự trữ mà khi có nhu cầu về sản 

xuất mặt hàng nào thì công ty sẽ nhập NVL về để sản xuất mặt hàng đó cũng trở thành 

nhƣợc điểm của công ty. Ví dụ nhƣ khi khan hiếm NVL thì công ty sẽ không mua đƣợc 

NVL dẫn đến tình trạng công nhân không có NVL để sản xuất sản phẩm, không đáp ứng 

đƣợc các đơn đặt hàng của khách hàng. 

- V   ạ   toán cá    oản p ả  t u   ách hàng: 

Đa số khách hàng của Công ty thanh toán trả chậm, Công ty phải gửi thƣ nhắc nhở công nợ, 

công ty có mở sổ chi tiết theo dõi công nợ theo từng khách hàng nhƣng không  lập dự phòng 

nợ phải thu khó đòi, do đó không tuân thủ nguyên tắc thận trọng. 

- Hạ   to n     p í tà    ín   

Công ty mở các tài khoản cấp chi tiết để theo dõi chi phí lãi vay theo từng khế vay, do đó tài 

khoản chi tiết 635 trở nên rƣờm rà, khó nhớ. 

- Hạ   toán lươn  và cá    oản trí   t eo lươn . 

Việc không theo dõi tách biệt từng bộ phận nhân viên đã dẫn đến sự sai sót trong công tác 

tính lƣơng khiến nhân viên ở bộ phận này lại tính lƣơng ở bộ phận khác. 

Công ty không theo dõi, hạch toán riêng biệt BHXH, BHYT, BHTN gây khó khăn cho công 

tác quản lý, mặt khác trong năm công ty không trích kinh phí công đoàn, KPCĐ ở năm này 

đƣợc trích ở năm sau, điều này là trái với quy định của nhà nƣớc. 

- Tín  t uế TNDN. 
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Kế toán tính thuế TNDN tạm tính không dựa trên doanh thu chi phí thực tế của công ty, mặc 

dù cuối năm kế toán sẽ tính và điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp, tuy nhiên nếu tính 

chính xác số thuế của từng quý sẽ giúp giảm bớt công việc của kế toán vào cuối năm tài 

chính. 

3.3 KIẾN NGHỊ 

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ, đƣợc sự chỉ bảo tận tình của 

các cô, các chú, các anh, các chị phòng kế toán Công ty, em có điều kiện tìm hiểu tình hình 

hoạt động kinh doanh và thực tế công tác tổ chức kế toán tại Công ty. Dƣới góc độ của một 

sinh viên thực tập em xin đƣa ra một số ý kiến về phƣơng pháp hoàn thiện và những tồn tại 

trong hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

 Về bộ máy kế toán: 

- Công ty nên tổ chức ở phòng kế toán công tác kế toán quản trị kết hợp với phòng kế 

hoạch và phòng kinh doanh nhằm lập ra các báo cáo nội bộ từ đó tổ chức kiểm tra đánh giá 

kế hoạch sản xuất cũng nhƣ bán hàng, kiểm soát các khoản chi phí phát sinh trong công ty. 

- Mặt khác, hoạt động trong cơ chế thị trrƣờng hiện nay, khi mà cạnh tranh diễn ra 

ngày gay gắt, quyết liệt thì khi các thông tin giữa các bộ phận đến càng nhanh thì các vấn đề 

càng sớm đƣợc giải quyết. Do đó trong nội bộ phòng kế toán phải có sự hợp tác chặt chẽ 

giữa nhân viên với nhau cũng nhƣ với các bộ phận khác tại công ty. 

- Đa phần kế toán viên đều có tuổi đời rất trẻ nên kinh nghiệm chƣa nhiều, chƣa thể xử 

lý tốt tất cả những vấn đề phát sinh. Do đó ban lãnh đạo Công ty và phòng ban nên chú trọng 

đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, thƣờng xuyên mở các khóa huấn luyện, đào tạo kĩ 

năng cũng nhƣ các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

- Luôn cập nhập thƣờng xuyên các quyết định, thông tƣ mới của chính phủ một cách 

kịp thời để tránh hạch toán sai. Thƣờng xuyên cải thiện hệ thống kế toán trên máy, nâng cấp 

phần mềm để đảm bảo độ chính xác về số liệu. 

- Công việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trƣờng của phòng kinh doanh, phòng kế hoạch rất 

quan trọng sẽ nâng cao đƣợc trình độ chuyên môn, cần có những chính sách Makerting đặc 

biệt phù hợp với từng thời gian cụ thể.    

 Về sổ sách kế toán: 
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- Để đảm bảo chứng từ, nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi nhận vào phần mềm một cách 

chính xác sau khi nhập liệu kế toán cần chú ý đối chiếu lại các số liệu giữa phần mềm và 

chứng từ gốc. Cuối niên độ kế toán khi in các sổ sách chứng từ kế toán cần kiểm tra tính hợp 

lý và đối ứng giữa các sổ sách với nhau, giữa sổ nhật ký chung với sổ cái TK,  giữa sổ chi 

tiết với sổ tổng hợp, so sánh sổ sách của kế toán với bộ phận kho và phân xƣởng. 

- Giám sát chặt chẽ và bảo quản kĩ lƣỡng các chứng từ kế toán từ các bộ phận khác gửi 

sang để tránh sai sót trong quá trình ghi chép các nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách. Cần lƣu 

trữ sổ sách chứng từ gọn gàng, có thể dễ dàng tìm kiếm đối chiếu. 

- Công tác xử lý chứng từ rất quan trọng, làm ảnh hƣởng đến kết quả cuối cùng của 

việc xác định kết quả kinh doanh. Khi xử lý chứng từ, công ty nên bố trí ngƣời có năng lực, 

trách nhiệm để phụ trách khâu kiểm tra toàn bộ chứng từ trƣớc khi nhập vào máy. Việc bố trí 

này giúp tránh sai sót không đáng cho quá trình kinh doanh cuối cùng, mặt khác cũng có 

thêm sự giám sát công việc lẫn nhau giữa các nhân viên, làm tăng sự hoàn thiện công tác kế 

toán ngay từ công đoạn ban đầu. 

 Về chứng từ sử dụng: 

Việc thanh toán mọi khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải 

tuân thủ theo quy định về chứng từ thanh toán của Bộ Tài Chính nhƣ sau: 

- Công ty nên quy định thời gian giao nộp chứng từ gốc để tránh tình trạng chi phí phát 

sinh tháng này mà tháng sau mới ghi nhận. 

- Lập sổ giao nhận chứng từ để khi giao nhận ngƣời nộp xác nhận đã nộp chứng từ, nếu 

có mất mát xảy ra thì có thể quy trách nhiệm đúng ngƣời. 

 Về công tác kế toán. 

- Tính lƣơng tách biệt cho từng bộ phận nhân viên, không nên tính gộp toàn bộ nhân 

viên, điều này sẽ giúp kế toán thuận lợi hơn việc tính lƣơng nhân viên cũng nhƣ theo dõi chi 

phí của từng bộ phận. 

- Theo dõi tách biệt các khoản trích theo lƣơng , trích và nộp  KPCĐ đúng quy định 

của nhà nƣớc sẽ giúp doanh nghiệp tránh bị phạt nộp chậm các khoản bảo hiểm, KPCĐ. 

- Tính thuế TNDN tạm tính dựa trên doanh thu chi phí thực tế , lập bảng giải trình 

doanh thu, chi phí của từng quý,  điều này sẽ giúp kế toán  thuận lợi hơn khi giải trình trƣớc 

cơ quan thuế cũng nhƣ giảm đƣợc khối công việc vào cuối năm, mặt khác kế toán có thể 
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theo dõi đƣợc chính xác số thuế TNDN phải nộp của từng quý, từ đó phản ánh một cách 

trung thực nhất tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 

- Đối với kế toán công nợ phải thu khi theo dõi các khách hàng trả chậm ngoài việc 

theo dõi chi tiết các khách hàng, gửi thƣ nhắc nhở công ty cần theo dõi các khoản nợ quá 

hạn, từ đó lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Đối với các khoản nợ phải trả, kế toán cần chú 

trọng lập bảng theo dõi các hóa đơn trên 20 triệu cho từng khách hàng nhằm thanh toán kịp 

thời tránh việc bị loại HĐ khi tính thuế GTGT, các HĐ trên 20 triệu chƣa thanh toán phải 

đƣợc treo ở tài khoản 1388, kế toán dựa trên tài khoản để theo dõi và thanh toán kịp thời cho 

khách hàng. 

- Kế toán nên ƣớc tính số sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ sản xuất trong năm dựa trên 

tốc độ tăng trƣởng doanh thu để dự trù số lƣợng nguyên vật liệu cần thiết, tránh trƣờng hợp 

bị thiếu nguyên vật liệu để sản xuất gây tổn thất về kinh tế. 

- Cần lập thêm các quỹ dự phòng, quỹ khen thƣởng phúc lợi, quỹ đầu tƣ từ khoản lợi 

nhuận để lại để có thể giải quyết đƣợc các vấn đề khó khăn và nắm bắt đƣợc cơ hội kinh 

doanh kịp lúc 

 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí vá xác định kết quả kinh doanh. 

- Nên theo dõi cũng nhƣ kiểm tra bằng excel đơn giá xuất kho của hàng hóa, thành 

phẩm, tránh việc quá phụ thuộc vào phần mềm kế toán, gây sai lệch giá trị xuất kho hàng 

hóa, thành phẩm, ảnh hƣởng đến giá vốn hàng bán. Công ty nên áp dụng phƣơng thức tính 

đơn giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn nhằm giúp kế toán theo 

dõi đƣợc giá trị hàng hóa, thành phẩm mỗi lần xuất kho, cho ra giá trị xuất kho chính xác 

nhất, phản ánh kịp thời sự biến động của giá cả. 

- Nên áp dụng hợp lý hình thức chiết khấu hàng bán để khuyến khích khách hàng mua 

với khối lƣợng lớn hoặc thanh toán đúng hạn. 

- Đối với các sản phẩm nhƣ : bàn chà nhám Jumbo, cọ lăn Việt Mỹ 3 màu, cọ lăn việt 

mỹ jumbo 9in, súng bắn keo silicon việt mỹ..thƣờng bán với giá bán thấp hơn giá thị trƣờng 

công ty nên lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho các sản phẩm này để có thể giảm 

các thiệt hại xuống mức thấp nhất. Quỹ dự phòng còn tạo lập cho Công ty một quỹ tiền tệ để 

đủ sức khắc phục trƣớc các thiệt hại có thể xảy ra trong kinh doanh. 
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          Tóm lại, để hoàn thiện công tác kế tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đòi hỏi 

phải có sự nỗ lực của chính những ngƣời làm công tác kế toán và những ngƣời thực hiện chỉ 

đạo ở đó. Xuất phát từ nhu cầu thị trƣờng mà đáp ứng để tăng kết quả sản xuất, kinh doanh 

và cũng từ yêu cầu đòi hỏi tính hiệu quả trong công việc thiết kế mô hình Tài chính- kế toán 

hiện nay 
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KẾT LUẬN 

Có thể nói rằng, trong nền kinh tế hiện nay thực hiện chế độ kế toán kinh tế theo cơ chế thị 

trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc đòi hỏi các doanh nghiệp một mặt phải tự trang trải đƣợc 

các chi phí, mặt khác phải thu đƣợc lợi nhuận, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt đƣợc trên cơ sở quản lý chặt chẽ các loại tài sản, vật tƣ, 

chi phí, quản lý chặt chẽ quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ, em đã phần nào nắm bắt 

đƣợc thực trạng công tác tổ chức hệ  thống kế toán trong doanh nghiệp và những công việc 

cần phải làm. Điều đó giúp em hiểu sâu hơn về lý luận chung, so sánh sự giống nhau và khác 

nhau  giữa lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung những kiến thức ở nhà trƣờng.  

Tuy nhiên do thời gian làm khóa luận có hạn, kiến thức kinh nghiệm còn hạn chế, chính vì 

vậy mà không tránh khỏi những sai sót khi đƣa ra những nhận xét và kiến nghị. Em kính 

mong quý thầy, cô khoa Kế toán kiểm toán trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố 

Hồ Chí Minh và đặc biệt là sự hƣớng dẫn tận tình của giảng viên hƣớng dẫn ThS.Nguyễn 

Quỳnh Tứ Ly chỉ bảo thêm để em hoàn thành tốt chuyên đề này. Em xin chân thành cám ơn! 
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Phụ lục 4 
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Phụ lục 5: 
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Phụ lục 6: 

DANH MỤC HÀNG HÓA THÀNH PHẨM 

Mã TK Mã danh mục Tên danh mục ĐVT 

1551 BANCHAJUMBO Bàn chà nhám Jumbo Cái 

1551 COLOAI_APOLLO9IN Cọ lăn Việt Mỹ Apollo 9in Cây 

1551 COLOAI_APOLLO9IN_LS Cọ lăn Việt Mỹ Apollo 9in (lông sợi) Cây 

1551 COLOAI_SUPREME Cọ lăn Việt Mỹ Supreme 9in Cây 

1551 COLOAI1_ 09INKCGOCDAU Ống lăn sơn Việt Mỹ gốc dầu dài 9in Ống 

1551 COLOAI1_09IN Cọ lăn sơn Việt Mỹ 09 in cây 

1551 COLOAI1_09INGOC DAU Cọ lăn sơn Việt Mỹ gốc dầu dài 9in cây 

1551 COLOAI109INKC Cọ lăn việt mỹ 9in không cán Ống 

1551 COLOAI2 _ 11CM Cọ lăn sơn Việt Mỹ 11cm cây 

1551 COLOAI2 _ 11CMKC Cọ lăn sơn Việt Mỹ 11cm không cán Ống 

1551 COLOAI2 _ 15CM Cọ lăn sơn Việt Mỹ 15cm cây 

1551 COLOAI2 _ 21CM Cọ lăn sơn Việt Mỹ 21cm cây 

1551 COLOAI2 _ 23CM Cọ lăn sơn Việt Mỹ 23cm cây 

1551 COLOAI2_ 21CMKC Ống lăn sơn Việt Mỹ 21 cm không cán Ống 

1551 COLOAI2_23CMKC Cọ lăn sơn Việt Mỹ 23cm không cán Ống 

1551 COLOAI23TO Cọ lăn việt mỹ 23cm( thay ống) Cây 

1551 COLOAI3MAU Cọ lăn Việt Mỹ 3 màu Cây 

1551 COLOAIJUMBO9IN Cọ lăn việt mỹ jumbo 9in Cây 

1551 COLOAIPRO _ 23CMKC 

Cọ lăn sơn Việt Mỹ Pro-23cm không 

cán (ống lăn) Ống 

1551 COLOAIPRO_9INKC Cọ lăn Việt Mỹ pro 9in không cán Ống 

1551 COLOAIPRO09IN Cọ lăn sơn Việt Mỹ Pro 9 in cây 

1551 COLOAIPRO3MAU Cọ lăn Việt Mỹ Pro 3 màu Cây 

1551 COLOAIPRON9IN Cọ lăn việt mỹ ProN 9in Cây 

1551 HOMEPRO9IN Cọ lăn Việt Mỹ Home -Pro 9in cây 

1551 HOMEPRO9INKC 

Cọ lăn Việt Mỹ home pro 9in không 

cán Ống 

1551 NEWWIN 15CM Cọ lăn sơn Việt Mỹ Newwin 15cm Cây 

1551 NEWWIN 9IN Cọ lăn Việt Mỹ Newwin 9in Cây 

1551 SUNGBAN Súng bắn keo silicon việt mỹ Cây 

1561 BANCHAJUMBO Bàn chà nhám Jumbo Cái 

1561 COSON Cọ sơn việt mỹ loại II 2 in Lố 

1561 COSON1_1.5IN Cọ sơn Việt Mỹ loại I 1.5in Cây 

1561 COSON1_1IN Cọ sơn Việt Mỹ loại I 1in Cây 
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1561 LANCHI10cm Lăn chỉ mini 10cm Cây 

1561 LANCHI6CM Lăn chỉ mini 6cm Cây 

1561 LANCHISOC30CM Lăn chỉ sọc dài 30cm Cây 

1561 LANCHISOC40cm Lăn chỉ sọc dài 40cm Cây 

1561 LANCHISOC60cm Lăn chỉ sọc dài 60cm Cây 

1561 ONGLANCHISOC10CM Ống lăn chỉ sọc dài 10cm Ống 

 

 

 

 

 

 

 

 


